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Năm 1848, ông Linus Yale, Jrof Salisbury, New York, được cấp bằng sáng chế cho phát minh quan trọng nhất đó là cơ chế hoạt động của 
Ruột khóa và hệ thống chìa khóa đầu tiên trên thế Giới. Lấy cảm hứng từ những nguyên tắc cơ bản được sử dụng đầu tiên bởi những 
người Ai Cập cổ đại từ 4000 năm trước, loại khóa mới này đã áp dụng một phương pháp đơn giản và khéo léo đã giúp Yale có vị thế 

lớn trên thương trường và trở thành thương hiệu khóa được yêu thích nhất trên thế giới.

Tinh thần sang tạo của Linus Yale vẫn còn sống mãi trong thương hiệu Yale đến ngày nay. Tất cà chúng tôi đều nhận ra cần phải nỗ lực 
nhiều để duy trì một vị trí thương hiệu số một thế giới. Đó là không ngừng đổi mới, tiên phong để làm ra các sản phẩm chất lượng cao 
nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hang. Tầm nhìn của chúng tôi được xây dựng trên những thành tựu mang tính kế thừa trong 

quá khứ kết hợp với kiến thức, công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm mang tính đột phá cao.

Một công ty sinh ra từ sự đổi mới, Yale đã đi tiên phong trong sự phát triển của ngành công nghiệp khóa trong hơn 170 năm với hơn 
165 Quốc gia. Cung cấp một danh mục đầu tư của phần cứng cửa và ổ khóa để đảm bảo nhà hoặc doanh nghiệp của bạn, Yale tiếp tục 

đổi mới sản phẩm mới cho cả ứng dụng dân cư và thương mại.

Mục tiêu tổng thể của chúng tôi là làm cho khách hàng của chúng tôi cảm thấy an toàn và bảo đảm rằng họ được tự do tận hưởng cuộc 
sống của họ hoàn toàn, không phải lo lắng và tự do lựa chọn những gì họ muốn làm. Đôi khi chúng tôi thể hiện điều này với những từ 
Mở khóa cuộc sống của bạn; Ý tưởng thương hiệu ASSA ABLOY. Ý tưởng thương hiệu ASSA ABLOY hỗ trợ và hoạt động tốt cùng với 

triết lý Yale. Bởi vì điều này cũng đúng cho Yale: khi bạn cảm thấy an toàn, bạn được tự do tận hưởng cuộc sống!

Yale là một phần của Tập đoàn ASSA ABLOY. Tại ASSA ABLOY, chúng tôi tin rằng tự do làm phong phú thêm con người và nỗi sợ hãi 
sẽ làm cho chúng ta nghèo hơn. Để nhận ra tự do, trước tiên chúng ta phải cảm thấy an toàn và an ninh. Đó là lý do tại sao Tập đoàn 

ASSA ABLOY cam kết tạo ra các giải pháp mở cửa chất lượng cao.

In 1865, Linus Yale, Jr of Salisbury, New York, patented his most important invention, the Yale cylinder lock and key system that was to make 
Yale a household name. Inspired by basic principles first used by the ancient Egyptians 4,000 years before, the new type of lock applied a simple 

yet ingenious approach that has positioned Yale as the world’s favourite lock brand.

Linus Yale’s spirit of innovation lives on in the Yale brand today. Everyone in the company recognizes that a great deal of effort goes into main-
taining a number one position. It is only constant innovation that allows the highest quality products to be available to everyone. Our vision at 

Yale is to build on our heritage and energize it with new knowledge for the future.

A company born of innovation, Yale has pioneered the evolution of the locking industry for over 170 years in over 165 countries.. Offering a 
broad portfolio of door hardware and locks to secure your home or business, Yale continues to innovate new products for both residential and 

commercial applications.

Our overall aim is to make our customers feel so safe and secure that they are free to enjoy their life fully, free of worries and free to choose 
what they want to do. Sometimes we express this with the words Unlock your life; the ASSA ABLOY Brand Idea. The ASSA ABLOY Brand Idea 
supports and works well together with the Yale philosophy. Because this is equally true for Yale: when you feel secure, you are free to enjoy life!

Yale is a part of the ASSA ABLOY Group. At ASSA ABLOY, we believe that freedom enriches people and that fear makes us poorer. To realize 
freedom, we must firstly feel safe and secure. That’s why the ASSA ABLOY Group of companies is committed to creating high quality door 

opening solutions.
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Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Thân khóa theo tiêu chuẩn Châu Âu, backset 60mm
Type: Mortise with 60mm backset

Số lượng vân tay: Tối đa 20 vân tay / No. of Fingerprint: Up to 20

Mật mã chủ: 01 (Từ 4 đến 12 ký tự) / Master PIN Code: 1 (4-12 digits)

Mật mã người dùng: Tối đa 30 (Từ 6 đến 12 ký tự)
User PIN Code: up to 30 (6-12 digits)

Chìa cơ: 02 chìa / Mechanical Keys: 2 Keys

Màu hoàn thiện: Màu Đồng Đỏ|Nickel Mờ / Color: Red Bronze|Satin Nickel

Cửa dày: Từ 40mm đến 80mm / Door thickness: 40mm – 80mm

Kích thước mặt trước: (Rộng) 76mm x (Cao) 359.1mm x (Dày) 67.6mm
Front Body Dimension: 76(W) X 359.1 (H) X 67.6 (D) mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 76mm x (Cao) 359.1mm x (Dày) 65.2mm
Back Body Dimension: 76(W) X 359.1 (H) X 65.2 (D) mm

KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock

YMG 40 PUSH & PULL BIOMETRIC DIGITAL DOOR LOCK 
KHÓA ĐIỆN TỬ VÂN TAY YMG 40

YMF 40+ BIOMETRIC DIGITAL 
KHÓA ĐIỆN TỬ VÂN TAY YMF 40+

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Tay nắm cửa Đẩy & Kéo kéo mới thuận tiện để sử dụng (đẩy để   
 vào, kéo để thoát) / New push & pull door handle is convenient to use    
 (push to enter, pull to exit)

•   Được thiết kế đặc biệt cho cửa cánh ra vào
 Especially designed for inswing and outswing doors

•   Có 3 chức năng mở cửa: Vân tay, Mã số, Chìa cơ
 Various Access : Biometric Fingerprint, PIN Code, Mechanical Key Override

•   Tích hợp với điều khiển từ xa – Công nghệ không dây ID với khoản   
 cách lên đến 50m / Remote Control (optional) - Wireless floating ID
 technology, works up to 50m

•   Tích hợp với song Zwave / Zigbee và Bluetooth cho nhà thông minh
 Compatible with Z Wave  / Zigbee  & Bluetooth (optional) for smart home

•   Hướng dẫn tính năng bằng giọng nói / Voice Guide Feature

•   Nút bấm an toàn bên trong / Safe handle Mechanism

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng / Low Battery and Emergency Access

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking Feature

•   Báo động khi phá khóa, báo cháy và nhập sai mật khẩu
 Break-in Damage / Break/ Fire Alarm

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Thân khóa theo tiêu chuẩn Châu Âu, backset 60mm
Type: Mortise with 60mm backset

Số lượng vân tay: Tối đa 20 vân tay / No. of Fingerprint: Up to 20

Mật mã chủ: 01 (Từ 4 đến 12 ký tự) / Master PIN Code: 1 (4-12 digits)

Mật mã người dùng: Tối đa 30 (Từ 6 đến 12 ký tự)
User PIN Code: up to 30 (6-12 digits)

Chìa cơ: 02 chìa / Mechanical Keys: 2 Keys

Màu hoàn thiện: Màu Đen / Color: Black

Cửa dày: Từ 40mm đến 80mm / Door thickness: 40mm – 80mm

Kích thước mặt trước: (Rộng) 66mm x (Cao) 320mm x (Dày) 25mm
Front Body Dimension: 66 (W) x 320 (H) x 25 (D)  mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 66mm x (Cao) 320mm x (Dày) 31mm
Back Body Dimension: 66 (W) x 320 (H) x 31 (D)  mm

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Nắp vân tay tự động / Automatic fingerprint cover

•   Được thiết kế đặc biệt cho cửa cánh ra vào
 Especially designed for inswing and outswing doors

•   Có 3 chức năng mở cửa: Vân tay, Mã số, Chìa cơ / Various Access: 
 Biometric Fingerprint, PIN Code, Mechanical Key Override

•   Tích hợp với điều khiển từ xa – Công nghệ không dây ID với khoản cách  
 lên đến 50m / Remote Control (optional) - Wireless floating ID
 technology, works up to 50m

•   Tích hợp với song Zwave / Zigbee và Bluetooth cho nhà thông minh
 Compatible with Z Wave  / Zigbee  & Bluetooth (optional) for smart home

•   Hướng dẫn tính năng bằng giọng nói / Voice Guide Feature

•   Nút bấm an toàn bên trong / Safe handle Mechanism

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng  / Low Battery and Emergency Access

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking Feature

•   Báo động khi phá khóa, báo cháy và nhập sai mật khẩu
 Break-in Damage / Break/ Fire Alarm
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Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Thân khóa theo tiêu chuẩn Châu Âu, backset 60mm
Type: Mortise with 60mm backset

Thẻ từ: 04 thẻ (Tối đa 40 thẻ) / RFID card: 04 ( Up to 40 cards)

Chìa cơ: 02 chìa / Mechanical keys: 02

Mã số: 01 (6 đến 12 ký tự) / Pin Code: 01 (6-12 digits)

Bluetooth: Tích hợp sẵn / Bluetooth: Available

Màu: Xám / Color: Silver

Cửa dày: Phù hợp cho cửa Thép và Gỗ có độ dày từ 40 – 80mm
Door thickness:Suitable for 40-80mm steel and wooden door

Kích thước mặt trước: (Rộng) 76mm x (Cao) 359.1mm x (Dày) 67.6mm
Front Body Dimension: 76(W) X 359.1 (H) X 67.6 (D) mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 76mm x (Cao) 359.1mm x (Dày) 65.2mm
Back Body Dimension: 76(W) X 359.1 (H) X 65.2 (D) mm

KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock

YDM 3109+ YALE LINK PACK & BLUETOOTH

KHÓA ĐIỆN TỬ THẺ TỪ YDM 3109 + 
YMF 4109+ YALE LINK PACK & BLUETOOTH 
Khóa điện tử Vân tay YDM 4109+

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Được thiết kế đặc biệt cho cửa cánh ra vào
 Especially designed for inswing and outswing doors

•   Có 3 chức năng mở cửa: Vân tay, Mã số, Chìa cơ
 Various Access : Biometric Fingerprint, PIN Code, Mechanical Key Override

•   Tích hợp với điều khiển từ xa – Công nghệ không dây ID với khoản   
 cách lên đến 50m / Remote Control (optional) - Wireless floating ID
 technology, works up to 50m

•   Tích hợp với song Zwave / Zigbee và Bluetooth cho nhà thông minh
 Compatible with Z Wave  / Zigbee  & Bluetooth (optional) for smart home

•   Hướng dẫn tính năng bằng giọng nói / Voice Guide Feature

•   Nút bấm an toàn bên trong / Safe handle Mechanism

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng / Low Battery and Emergency Access

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking Feature

•   Báo động khi phá khóa, báo cháy và nhập sai mật khẩu
 Break-in Damage / Break/ Fire Alarm

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Thân khóa theo tiêu chuẩn Châu Âu, backset 60mm
Type: Mortise with 60mm backset

Số lượng vân tay: Tối đa 20 vân tay / No. of Fingerprint: Up to 20

Mật mã chủ: 01 (Từ 4 đến 12 ký tự) / Master PIN Code: 1 (4-12 digits)

Mật mã người dùng: Tối đa 30 (Từ 6 đến 12 ký tự)
User PIN Code: up to 30 (6-12 digits)

Chìa cơ: 02 chìa / Mechanical Keys: 2 Keys

Màu hoàn thiện: Màu Đen | Vàng / Color: Black | Gold

Cửa dày: Từ 40mm đến 80mm / Door thickness: 40mm – 80mm

Kích thước mặt trước: (Rộng) 68.6 x (Cao) 320.7 x (Dày) 28.5mm
Front Body Dimension: 68.6 (W) x 320.7 (H) x 28.5 (D) mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 72.8 x (Cao) 306.6 x (Dày) 37mm
Back Body Dimension: 72.8 (W) x 306.6 (H) x 37.0 (D) mm

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Được thiết kế đặc biệt cho cửa cánh ra vào
 Especially designed for inswing and outswing doors

•   Có 3 chức năng mở cửa: Vân tay, Mã số, Chìa cơ / Various Access: 
 Biometric Fingerprint, PIN Code, Mechanical Key Override

•   Tích hợp với điều khiển từ xa – Công nghệ không dây ID với khoản cách  
 lên đến 50m / Remote Control (optional) - Wireless floating ID
 technology, works up to 50m

•   Tích hợp với song Zwave / Zigbee và Bluetooth cho nhà thông minh
 Compatible with Z Wave  / Zigbee  & Bluetooth (optional) for smart home

•   Hướng dẫn tính năng bằng giọng nói / Voice Guide Feature

•   Nút bấm an toàn bên trong / Safe handle Mechanism

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng  / Low Battery and Emergency Access

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking Feature

•   Báo động khi phá khóa, báo cháy và nhập sai mật khẩu
 Break-in Damage / Break/ Fire Alarm
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Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Loại khóa Chốt Chết / DeadBolt lock Type

Số lượng vân tay: Tối đa 20 vân tay / No. of Fingerprint: Up to 20

Mật mã chủ: 01 (Từ 4 đến 12 ký tự) / Master PIN Code: 1 (4-12 digits)

Mật mã người dùng: Tối đa 30 (Từ 6 đến 12 ký tự)
User PIN Code: up to 30 (6-12 digits)

Chìa cơ: 03 chìa / Key Override: 03 Keys

Màu: Màu Vàng | Màu Nickel / Color: Champagne Gold / Nickel

Cửa dày: Phù hợp cho cửa Thép và Gỗ có độ dày từ 45mm đến 55mm
Door thickness: 45mm – 55mm

Kích thước mặt trước: (Rộng) 66 x (Cao) 176 x (Dày) 31.5 mm
Front Body Dimension: 66(W) X 176(H) X 31.5(D) mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 70 x (Cao) 170 x (Dày) 35 mm
Back Body Dimension: 70(W) X 170(H) X 35(D) mm

KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock

YDD 424+ BIOMETRIC FINGERPRINT

KHÓA ĐIỆN TỬ VÂN TAY YDD 424+

YDR 41 SLIDING DIGITAL DOOR LOCK 

KHÓA ĐIỆN TỬ VÂN TAY CHO CỬA LÙA YDR 41

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Có 3 chức năng mở cửa: Vân tay, Mã số, Chìa cơ
 Various Access : Biometric Fingerprint, PIN Code, Mechanical Key Override

•   Tích hợp với điều khiển từ xa – Công nghệ không dây ID với khoản   
 cách lên đến 50m / Remote Control (optional) - Wireless floating ID
 technology, works up to 50m

•   Tích hợp với song Zwave / Zigbee và Bluetooth cho nhà thông minh
 Compatible with Z Wave  / Zigbee  & Bluetooth (optional) for smart home

•   Hướng dẫn tính năng bằng giọng nói / Voice Guide Feature

•   Nút bấm an toàn bên trong / Safe handle Mechanism

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng / Low Battery and Emergency Access

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking Feature

•   Báo động khi phá khóa, báo cháy và nhập sai mật khẩu
 Break-in Damage / Break/ Fire Alarm

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Phù hợp cho cửa lùa / Suitable for Sliding Door

Vân tay: 20 vân tay / Up to 20 unique fingerprints

Mã số: 30 mã số / Up to 30 unique user codes

Cửa dày: Cửa Gỗ từ 40mm – 55mm / Door thickness: up to 55mm
Wooden Doors

Kích thước mặt trước: (Rộng) 64.6 x (Cao) 160.5 x (Dày) 20 mm
Front Body Dimension: 20 (D) X 64.6 (W) X 160.5 (H) mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 162.2 x (Cao) 87 x (Dày) 35 mm
Back Body Dimension: 35 (D) X 162.2 (W) X 87 (H) mm

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Được thiết kế đặc biệt cho cửa cánh ra vào
 Especially designed for inswing and outswing doors

•   Hai chức năng mở cửa: Vân Tay và Mã Số
 2 in 1 Access Lock (Biometric, & PIN)

•   Nắp vân tay tự động chỉ một lần chạm
 One-touch fingerprint verification with automatic cover (Easy Scan)

•   Màn hình cảm ứng thông minh / Smart touchpad

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking

•   Báo động khi phá khóa, đột nhập, báo cháy / Alarm (Break/Damage/Fire)

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng khẩn cấp
 Low Battery and emergency power

•   Thông báo trạng thái hoạt động / Operation status notification

•   Nút bấm đóng | mở tự động / Double action Open | Close button

•   Tương thích với Bluetooth (Tùy chọn) /Compatible with                   option)
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Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Loại khóa lắp nổi / Rim lock Type

Số lượng vân tay: Tối đa 20 vân tay / No. of Fingerprint: Up to 20

Mã số: 01 đến 03 mã số (Từ 6~12 ký tự) / Pin code: 6-12 digits

Màu: Đen / Color: Black

Backset: 50mm

Cửa dày: Cửa Gỗ từ 45mm – 55mm
Door thickness: Suitable for 45-55mm Wooden Doors

Kích thước mặt trước: (Rộng) 66 x (Cao) 176 x (Dày) 31.5 mm
Front Body Dimension: 66(W) X 176(H) X 31.5(D) mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 70 x (Cao) 170 x (Dày) 35 mm
Back Body Dimension: 70(W) X 170(H) X 35(D) mm

KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock

YDR 414 RIM LOCK

KHÓA ĐIỆN TỬ VÂN TAY RIM LOCK YDR 414

YDR 343 RIM LOCK

KHÓA ĐIỆN TỬ THẺ TỪ RIM LOCK YDR 343

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Có 3 chức năng mở cửa: Vân tay, Mã số, Chìa cơ
 Various Access : Biometric Fingerprint, PIN Code, Mechanical Key Override

•   Tích hợp với điều khiển từ xa – Công nghệ không dây ID với khoản   
 cách lên đến 50m / Remote Control (optional) - Wireless floating ID
 technology, works up to 50m

•   TChốt chết bằng INOX 304 / SS 304 Deadbolt

•   Chức năng khóa toàn bộ chế độ điện tử bằng thiết bị ibutton
 Lock Controller Inside for safe access – ibutton

•   Hướng dẫn tính năng bằng giọng nói / Voice Guide Feature

•   Nút bấm an toàn bên trong / Safe handle Mechanism

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng / Low Battery and Emergency Access

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking Feature

•   Báo động khi phá khóa, báo cháy và nhập sai mật khẩu
 Break-in Damage / Break/ Fire Alarm

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Loại khóa lắp nổi / Rim lock Type

Thẻ từ: 04 thẻ (Tối đa 40 thẻ) / RFID card: 04 ( Up to 40 cards)

Mã số: 01 (4-12 ký tự) / Pin Code: 4-12 digits

Màu: Đen / Color: Black

Backset: 50mm

Cấp nguồn pin khẩn cấp / Emergency Power Supply

Cửa dày: Cửa Gỗ từ 40mm – 80mm
Door thickness: Suitable for 40-80mm Wooden Doors

Kích thước mặt trước: (Rộng) 68 x (Cao) 179 x (Dày) 11 mm
Front Body Dimension: 68(W) x 179(H) x 11(D) mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 72 x (Cao) 185 x (Dày) 36 mm
Back Body Dimension: 72(W) x 185(H) x 36(D) mm

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Được thiết kế đặc biệt cho cửa cánh ra vào
 Especially designed for inswing and outswing doors

•   Khóa điện tử siêu mỏng nhất thế giới với độ dày 11mm
 World’s Slimmest Digital Door Lock (11mm Super Slim Design)

•   Có 3 chức năng mở cửa: Thẻ từ, Mã số, Chìa cơ
 (Điều khiển từ xa – Tùy chọn)
 Various Access (RF Smart Chip, Touch Keypad (Remote Control - Optional)

•   Thiết kế hiện đại & siêu mỏng
 Modern & Slim Design

•   Chốt vặn an toàn bên trong
 Safe Thumb-Turn

•   Báo động nhiệt độ cao
 High Temperature Alarm

•   Chức năng mật khẩu ảo 
 Fake PIN Code

•   Chế độ nâng cao



14 15

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Loại khóa lắp nổi / Rim lock Type

Thẻ từ: 04 thẻ (Tối đa 40 thẻ) / RFID card: 04 ( Up to 40 cards)

Mã số: 01 (6-12 ký tự) / Pin Code: 6-12 digits

Màu: Đen / Color: Black

Backset: 60mm

Cửa dày: Cửa Gỗ & Thép từ 40mm – 80mm
Door thickness: Suitable for 40-80mm Wooden Doors

Kích thước mặt trước: (Rộng) 65 x (Cao) 160 x (Dày) 19 mm
Front Body Dimension: 65mm(W) X 160mm(H) X 19mm(D)
Kích thước mặt sau: (Rộng) 158 x (Cao) 85 x (Dày) 36 mm
Back Body Dimension: 158mm(W) X 85mm(H) X 36mm(D)

KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock

YDR 3110+ RIM LOCK

KHÓA ĐIỆN TỬ VÂN TAY RIM LOCK YDR 3110+

YDR 4110+ RIM LOCK

KHÓA ĐIỆN TỬ THẺ TỪ RIM LOCK YDR 4110+ 

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Được thiết kế đặc biệt cho cửa cánh ra vào
 Especially designed for inswing and outswing doors

•   Có 2 chức năng mở cửa: Thẻ từ, Mã số
 Various Access :  RFID card, PIN Code

•   Tích hợp với điều khiển từ xa – Công nghệ không dây ID với khoản cách
 lên đến 50m / Remote Control (optional) - Wireless floating ID
 technology, works up to 50m

•   Tích hợp với song Zwave / Zigbee và Bluetooth cho nhà thông minh
 Compatible with Z Wave  / Zigbee  & Bluetooth (optional) for smart home

•   Hướng dẫn tính năng bằng giọng nói / Voice Guide Feature

•   Nút bấm an toàn bên trong / Safe handle Mechanism

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng / Low Battery and Emergency Access

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking Feature

•   Báo động khi có đột nhập và phá khóa
 Break-in Damage / Break

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Loại khóa lắp nổi / Rim lock Type

Số lượng vân tay: Tối đa 20 vân tay / No. of Fingerprint: Up to 20

Mã số: 01 (6-12 ký tự) / Pin Code: 6-12 digits

Màu: Màu Đen | Vàng / Color: Black | Gold

Backset: 60mm

Cửa dày: Gỗ & Thép từ 40mm – 80mm
Door thickness: Suitable for 40-80mm Wooden Doors

Kích thước mặt trước: (Rộng) 65 x (Cao) 163 x (Dày) 19 mm
Front Body Dimension: 65(W) x 163(H) x 19(D) mm

Kích thước mặt sau: (Rộng) 158 x (Cao) 85 x (Dày) 36 mm
Back Body Dimension: 158(W) x 85(H) x 36(D) mm

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Được thiết kế đặc biệt cho cửa cánh ra vào
 Especially designed for inswing and outswing doors

•   Có 2 chức năng mở cửa: Vân tay, Mã số
 Various Access : Biometric Fingerprint, PIN Code

•   Tích hợp với điều khiển từ xa – Công nghệ không dây ID với khoản cách
 lên đến 50m / Remote Control (optional) - Wireless floating ID
 technology, works up to 50m

•   Tích hợp với song Zwave / Zigbee và Bluetooth cho nhà thông minh
 Compatible with Z Wave  / Zigbee  & Bluetooth (optional) for smart home

•   Hướng dẫn tính năng bằng giọng nói / Voice Guide Feature

•   Nút bấm an toàn bên trong / Safe handle Mechanism

•   Cảnh báo Pin yếu và xạc dự phòng / Low Battery and Emergency Access

•   Tự động đóng cửa / Automatic Locking Feature
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Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Thẻ từ: 04 thẻ (Tối đa 40 thẻ) / RFID card: 04 ( Up to 40 cards)

Mã số: 01 (4-12 ký tự) / Pin Code: 4-12 digits

Màu: Kính phản quang / Color: Mirror Finish

Cấp nguồn pin khẩn cấp / Emergency Power Supply

Độ dày của kính: 08mm – 14mm
Glass door thickness: 08 – 14mm

Kích thước mặt trước: (Rộng) 72 x (Cao) 185 x (Dày) 36 m
Front Body Dimension: 72mm(W) X 185mm(H) X 36mm(D)
Kích thước mặt sau: (Rộng) 66 x (Cao) 179 x (Dày) 13 mm
Back Body Dimension: 66mm(W) X 179mm(H) X 13mm(D)

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Thẻ từ: 04 thẻ (Tối đa 40 thẻ) / RFID card: 04 ( Up to 40 cards)

Mã số: 01 (4-12 ký tự) / Pin Code: 4-12 digits

Màu: Kính phản quang / Color: Mirror Finish

Cấp nguồn pin khẩn cấp / Emergency Power Supply

Độ dày cứa phù hợp: 40mm – 80mm
Door thickness: 40 – 80mm

Kích thước mặt trước: (Rộng) 72 x (Cao) 185 x (Dày) 36 m
Front Body Dimension: 72mm(W) X 185mm(H) X 36mm(D)
Kích thước mặt sau: (Rộng) 66 x (Cao) 179 x (Dày) 13 mm
Back Body Dimension: 66mm(W) X 179mm(H) X 13mm(D)

KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock

YDG 313 RIM LCO FOR GLASS DOOR

KHÓA ĐIỆN TỬ THẺ TỪ CHO CỬA KÍNH YDG 313

YDR 323 RIM LOCK

KHÓA ĐIỆN TỬ THẺ TỪ RIM LOCK YDR 323 

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Khóa điện tử siêu mỏng nhất thế giới với độ dày 11mm
 World’s Slimmest Digital Door Lock (11mm Super Slim Design)

•   Có 2 chức năng mở cửa: Thẻ từ, Mã số (Điều khiển từ xa – Tùy chọn)
 Various Access (RF Smart Chip, Touch Keypad (Remote Control - Optional)

•   Thiết kế hiện đại & siêu mỏng / Modern & Slim Design

•   Chốt vặn an toàn bên trong / Safe Thumb-Turn

•   Báo động nhiệt độ cao / High Temperature Alarm

•   Chức năng mật khẩu ảo / Fake PIN Code

•   Chế độ nâng cao / Advanced Mode

•   Mã số một lần cho khách
 Visitor Code (Unique one-time visitor code
 which lapses after single operation)

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Khóa điện tử siêu mỏng nhất thế giới với độ dày 11mm
 World’s Slimmest Digital Door Lock (11mm Super Slim Design)

•   Có 2 chức năng mở cửa: Thẻ từ, Mã số (Điều khiển từ xa – Tùy chọn)
 Various Access (RF Smart Chip, Touch Keypad (Remote Control - Optional)

•   Thiết kế hiện đại & siêu mỏng / Modern & Slim Design

•   Chốt vặn an toàn bên trong / Safe Thumb-Turn

•   Báo động nhiệt độ cao / High Temperature Alarm

•   Chức năng mật khẩu ảo / Fake PIN Code

•   Chế độ nâng cao / Advanced Mode

•   Mã số một lần cho khách
 Visitor Code (Unique one-time visitor code
 which lapses after single operation)



18 19KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock KHÓA ĐIỆN TỬ Digital Door Lock

YRV740-WI-619 M81T
LOOK DOOR VIEWER

THẦN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI VỚI SMART PHONE YRV740-WI-619 M81T

Bạn có thể nói chuyện, xem với bất cứ người nào trước cửa nhà 
bạn bất cứ nơi đâu khi bạn vắng nhà thông qua ứng dụng Yale 
Look miễn phí cho iOS 9 và Android 4.3 trở lên. Mắt thần điện tử 
có cảm biến chuyển động và chuông cửa để bạn nhận được thông 
báo trên điện thoại thông minh của mình khi có ai đó ở cửa trước. 
Tương tác hai chiều với khách của bạn để cho họ biết khi nào bạn 
sẽ về nhà và xem lịch sử thời gian các hoạt động gần đây bằng hình 
ảnh và video được lưu trên điện thoại.

See, and speak to, visitors at your door from anywhere using the 
free Yale Look app for iOS or Android. The Look Door Viewer has 
a motion detector and doorbell so you’ll receive an alert on your 
smartphone when someone is at the front door. Engage in two-
way communication with your visitors to let them know when you’ll 
be home and view a timeline history with photos and video to see 
recent activity

Tính năng sản phẩm / Product Features & Benefits

•   Khả năng phát hiện chuyển động cho phép bạn xem mọi thứ trước   
 cửa nhà mà bạn không quan tâm đến việc họ có bấm chuông cửa
 hay không.
 Motion detection capabilities allow you to view every visitor while you   
 were outregardless of whether or not they ring your door bell.

•   Xem ai đang đứng trước nhà bạn từ điện thoại thông minh và có thể trò chuyện 2 chiều với người đó ngay khi  
 bạn không có ở nhà.
 See who has stopped by your house from your smart phone. Have a live a two-way conversation with a visitor,  
 even if you aren’t home. Easily invite family to see activity at your home.* 

•   Dễ dàng kiểm tra hình ành hoặc 5 – 10 video với thời gian và ngày khi một ai đó tới nhà bạn.
 Easily select still image or 5-to-10 video clip with time and date stamp when someone visits.

•   Camera với góc nhìn rộng 1050, chất lượng hình ảnh chuẩn HD720.
 Full Color with 105˚ wide angle view.

•   Đèn báo pin nhấp nháy khi pin yếu. Nhận thông báo qua ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.
 Battery Indicator light flashes when batteries are low. Receive notifications via your mobile app.

•   Khe cắm thẻ nhớ Micro SD để lưu trữ hình ảnh và video có thời gian và ngày tháng.
 Micro SD Card Slot to store images and videos with time and date stamp.

•   Phát hiện chuyển động: Thiết lập máy ảnh để kích hoạt như một phương pháp tiếp cận khách truy cập.
 Motion Detection: Set camera to activate as a visitor approaches.

•   Micro & Loa: Dễ dàng nói chuyện với khách mặc dù bạn có ở nhà hay không.
 Microphone & Speaker: Easily talk with visitors whether you’re home or not.

•   Máy ảnh: Chụp ảnh hoặc quay video. Bật tầm nhìn ban đêm để có hình ảnh bất kỳ lúc nào trong ngày.
 Camera: Take photos or video. Turn on night vision to get images any time of day.

•   Chuông cửa: Chuông cửa được nhấn sẽ kích hoạt chụp ảnh/quay video.
 Door Bell: Pressed door bell activates image/video capture.
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Entrance
Handleset

             Yale M8700 Series

Bộ khóa Đại Sảnh Yale M8700 được đúc bằng hợp kim giả 
Đồng thau với thiết kế hiện đại và cổ điển. Thân khóa được 
làm từ vật liệu thép không gỉ, đảm bảo độ bền và tính an 
toàn cao nhất khi sử dụng. Bộ khóa Đại Sảnh Yale M8700 
khi được lắp đặt trước cửa nhà bạn, bạn sẽ biết rằng ngôi 
nhà của bạn được bảo vệ và an toàn như thế nào.

Dòng khóa Đại sảnh này phù hợp với cửa dày từ 45 – 55mm 
và có những phụ kiện khác để hỗ trợ lắp đặt cho cửa dày từ 
40 – 75mm, chiều dài chuẩn của cò khóa (backset) là 70mm.

Yale M8700 Series Entrance Handleset is forged solid brass 
with stylish design. The stainless steel mortise lockcase 
provides the highestlevel of key operated security and 
represent the industry standard of quality. When you have 
installed the Yale M8700 Series on your front door, you will 
know your home is secured and protected.

It is ideal for door with thickness of 45mm ~ 55mm (also 
available on application to suit door 40mm ~ 75mm thick) 
and standard Backset 70mm (2¾”).

KHÓA ĐẠI SẢNH Entrance Handleset

• Thân khóa đạt tiêu chuẩn ANSI Grade 2, chất lượng 
cao tuyệt đối 

 Exceptional high quality ANSI grade 2 stainless steel mortise 
lockcase.

• Độ bền thử nghiệm hơn 800,000 vòng

 More than 800,000 times lifecycle tested.

• Kiểu dáng thanh lịch, hiện đại hoặc cổ điển

 New Elegant Style or Classic Handlesets design.

• Được mạ một lớp đồng bóng PVD cao cấp để chống 
ăn mòn và phai màu

 High quality PVD finish provides life time protection from 
corrosion and tarnish.

• Chức năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp

 Anti-panic function for emergency egress. Turning interior 
knob retracts the latchbolt and deadbolt simultane ously

 while exterior push button remains locked.
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Màu hoàn thiện / Available Finishes

Màu Đồng bóng / Physical Vapor Deposition - PVD

Màu Đồng cổ / Antique Brass - AB

Kích thước mặt trước và sau (mm)
Dimension for Front Plate and Back Plate Diagram (mm)

D-480, E-225, F-60, G-345, H-60

M8773 G1 DÒNG CỔ ĐIỂN 

Tính năng sản phẩm / Features 

•   Khóa đại sảnh được đúc bằng đồng thau rắn chắc với  
 thiết kế thời trang cổ điển.

 ANSI Grade 2 Enrance Handleset is forged solid brass  
 with stylish design

•   Thân khóa được làm bằng thép không gỉ với chìa khóa  
 đạt cấp độ an ninh cao nhất.

 Stainless steel mortise lock case provides highest level  
 of key operated security and represent the industry   
 standard of quality.

•   Phù hợp cho cửa dày từ 45 – 55mm, backset 70mm

 Ideal for doors with thickness of 45-55mm and backset  
 70mm (2-3/4”)

•   Đạt tiêu chuẩn 800,000 vòng thủ nghiệm

 More than 800,000 times lifecycle tested

•   Chức nặng thoát hiểm

 Patented Anti-panic Function

KHÓA ĐẠI SẢNH Entrance Handleset KHÓA ĐẠI SẢNH Entrance Handleset

Yale M8700 series Classic Style Entrance Door Handle Set

M8773 H DÒNG CỔ ĐIỂN 

Tính năng sản phẩm / Features 

•   Khóa đại sảnh được đúc bằng đồng thau rắn chắc với  
 thiết kế thời trang cổ điển.

 ANSI Grade 2 Enrance Handleset is forged solid brass  
 with stylish design

•   Thân khóa được làm bằng thép không gỉ với chìa khóa  
 đạt cấp độ an ninh cao nhất.

 Stainless steel mortise lock case provides highest level  
 of key operated security and represent the industry   
 standard of quality.

•   Phù hợp cho cửa dày từ 45 – 55mm, backset 70mm

 Ideal for doors with thickness of 45-55mm and backset  
 70mm (2-3/4”)

•   Đạt tiêu chuẩn 800,000 vòng thủ nghiệm

 More than 800,000 times lifecycle tested

•   Chức nặng thoát hiểm

 Patented Anti-panic Function

Yale M8700 series Classic Style Entrance Door Handle Set

Màu hoàn thiện / Available Finishes

Màu Đồng bóng / Physical Vapor Deposition - PVD

Màu Đồng cổ / Antique Brass - AB

Kích thước mặt trước và sau (mm)
Dimension for Front Plate and Back Plate Diagram (mm)

A-493, B-200, C-84, G-330, H-84
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Màu hoàn thiện / Available Finishes

Màu Đồng bóng / Physical Vapor Deposition - PVD

Màu Đồng cổ / Antique Brass - AB

Kích thước mặt trước và sau (mm)
Dimension for Front Plate and Back Plate Diagram (mm)

A-538, B-215, C-77, G-308, H-77

M8773 H2 DÒNG CỔ ĐIỂN 

Tính năng sản phẩm / Features 

•   Khóa đại sảnh được đúc bằng đồng thau rắn chắc với  
 thiết kế thời trang cổ điển.

 ANSI Grade 2 Enrance Handleset is forged solid brass  
 with stylish design

•   Thân khóa được làm bằng thép không gỉ với chìa khóa  
 đạt cấp độ an ninh cao nhất.

 Stainless steel mortise lock case provides highest level  
 of key operated security and represent the industry   
 standard of quality.

•   Phù hợp cho cửa dày từ 45 – 55mm, backset 70mm

 Ideal for doors with thickness of 45-55mm and backset  
 70mm (2-3/4”)

•   Đạt tiêu chuẩn 800,000 vòng thủ nghiệm

 More than 800,000 times lifecycle tested

•   Chức nặng thoát hiểm

 Patented Anti-panic Function

KHÓA ĐẠI SẢNH Entrance Handleset KHÓA ĐẠI SẢNH Entrance Handleset

Yale M8700 series Classic Style Entrance Door Handle Set

M8773 H DÒNG CỔ ĐIỂN 

Tính năng sản phẩm / Features 

•   Khóa đại sảnh được đúc bằng đồng thau rắn chắc với  
 thiết kế thời trang cổ điển.

 ANSI Grade 2 Enrance Handleset is forged solid brass  
 with stylish design

•   Thân khóa được làm bằng thép không gỉ với chìa khóa  
 đạt cấp độ an ninh cao nhất.

 Stainless steel mortise lock case provides highest level  
 of key operated security and represent the industry   
 standard of quality.

•   Phù hợp cho cửa dày từ 45 – 55mm, backset 70mm

 Ideal for doors with thickness of 45-55mm and backset  
 70mm (2-3/4”)

•   Đạt tiêu chuẩn 800,000 vòng thủ nghiệm

 More than 800,000 times lifecycle tested

•   Chức nặng thoát hiểm

 Patented Anti-panic Function

Yale M8700 series Classic Style Entrance Door Handle Set

Màu hoàn thiện / Available Finishes

Màu Đồng bóng / Physical Vapor Deposition - PVD

Màu Đồng cổ / Antique Brass - AB

Kích thước mặt trước và sau (mm)
Dimension for Front Plate and Back Plate Diagram (mm)

D-480, E-225, F-60, J-345, K-60
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Hinges

DÒNG CỔ ĐIỂN
CLASSIC SERIES

KHÓA ĐẠI SẢNH Entrance Handleset

Thân khóa M8700 đạt tiêu chuẩn ANSI/BHMA A 156. 13-2005 grade 2 và vượt 
qua độ bền thử nghiệm 800,000 vòng kiểm tra. Cùng với ruột khóa Yale ANSI chính 
hãng đã làm cho thân khóa M8700 có độ an toàn cao nhất.

Tất cả dòng thân khóa M8700 được sản xuất đồng bộ với khóa và ruột khóa. 5 chìa 
khóa kèm theo được làm bằng Đồng, mạ Bạc - Nickel với chìa vi tính 6-pin.

M8700 series mortise lockcase meet the ANSI standard ANSI/BHMA A 156. 13-
2005 grade 2 and passed 800,000 testing cycles. Together with Genuine Yale ANSI 
Cylinder, M8700 mortise locks provide utmost key security.

All M8700 series mortise locks are packed with matching finishes’ lockcases and 
cylinder, 5 pieces of silver nickel brass 6-pin dimple keys will be supplied.

It is ideal for doors with thickness of 40mm to 55mm (also available on application to 
suit doors up to 75mm thick) and standard Backset 70mm (2 3/4”).

Kích thước (mm) / Dimension (mm)
Model

G1 493

-

-

538

330

345

-

308

200

-

-

215

84

60

-

77

84

-

-

77

-

480

480

-

-

225

225

-

-

-

345

-

-

60

60

-

-

-

60

-

H1

H2

J1

A B C D E G JF H K

Front Plate 
Diagram
for G1, J1

Front Plate 
Diagram
for H1, H2

Back Plate 
Diagram
for G1, H1, J1

Back Plate 
Diagram
for H2

Secure your home
and your belongings
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Bản Lề / Hinges

BẢN LỀ Hinges

Được sản xuất từ thép không rỉ cao 
cấp, bản lề Yale được thiết kế để 
cung cấp giải pháp hiệu quả cho việc 
treo cửa ra vào.

Manufactured from high grade 
stainless steel, the Yale Hinges are 
designed to provide an effective 
solution to hanging doors.

Bản Lề / Hinges

BẢN LỀ Hinges

Bản lề lá 4 vòng bi. 
Chất liệu: Inox 304
Butt Hinge 4 ball 
bearing. SUS304 
material

3S4BB403030-CE SSS Inox mờ
Satin Stainless Steel

(H)102
x (W)76
x (T)3.0mm

120 Kg

Mã Số
Model No.

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Mô tả Sản Phẩm
Product Description

Kích thước (mm)
Hinge size (mm)

Trọng lượng cửa
tối đa (Kg)

Max. Door Weight (Kg) 

Bản lề lá 4 vòng bi. 
Chất liệu: Inox 304
Butt Hinge 4 ball 
bearing. SUS304 
material

3S4BB503030-CE SSS Inox mờ
Satin Stainless Steel

(H)102
x (W)76
x (T)3.0mm

120 Kg

Bản lề lá 4 vòng bi. 
Chất liệu: Inox 304
Butt Hinge 4 ball 
bearing. SUS304 
material

3S4BB503530-CE SSS Inox mờ
Satin Stainless Steel

(H)102
x (W)76
x (T)3.0mm

120 Kg

Bản lề lá 4 vòng bi. 
Chất liệu: Inox 304
Butt Hinge 4 ball 
bearing. SUS304 
material

3S4BB503530-CE PVD Đồng bóng mạ PVD
Polished Brass PVD

(H)102
x (W)76
x (T)3.0mm

120 Kg

Biểu Đồ Chọn Bản Lề  / Hinge Selection Chart

Độ dày của Cửa (mm)
Door Thickness (mm)

Chiều Rộng Cửa (mm)
Door Width (mm)

Chiều Cao Cửa (mm)
Door Height (mm)

Đề xuất chọn Bản Lề
Recommended Hinge Selection

30mm ~ 45mm

Dưới 900 mm
Under 900 mm

2040 mm ~ 2340 mm

2040 mm ~ 2340 mm

2040 mm ~ 2340 mm

2040 mm ~ 2340 mm

2040 mm ~ 2340 mm

2040 mm ~ 2340 mm

3 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.53
Hinges by 102 x 76 x 2.5

3 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.53
Hinges by 102 x 76 x 2.5

3 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.53
Hinges by 102 x 76 x 2.5

3 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.53
Hinges by 102 x 76 x 2.5

3 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.53
Hinges by 102 x 76 x 2.5

3 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.53
Hinges by 102 x 76 x 2.5

4 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.5
4 Hinges by 102 x 76 x 2.5

4 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.5
4 Hinges by 102 x 76 x 2.5

4 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.5
4 Hinges by 102 x 76 x 2.5

4 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.5
4 Hinges by 102 x 76 x 2.5

4 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.5
4 Hinges by 102 x 76 x 2.5

2340 mm ~ 3000 mm

2340 mm ~ 3000 mm

2340 mm ~ 3000 mm

2340 mm ~ 3000 mm

2340 mm ~ 3000 mm

Dưới 900 mm
Under 900 mm

Từ 900 mm ~ 1000 mm
From 900 mm ~ 1000 mm

Từ 900 mm ~ 1000 mm
From 900 mm ~ 1000 mm

Trên 1000 mm
1000 mm Over

Trên 1000 mm
1000 mm Over

45mm ~ 55mm

4 Bản Lề loại 102 x 76 x 2.5
4 Hinges by 102 x 76 x 2.52340 mm ~ 3000 mm
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Mortise
Lock Case



32 33THÂN KHÓA  Mortise Lockcase

Yale Essential Series

YCL

YCL/45SN

YCL/60SN

YSP-ML8560PVD304

Thân khóa lưỡi và chốt chết / Mortise Lockcase with Latch & Deadbolt
Tiêu chuẩn / Standard: EN12209
Chất liệu / Material:
    • Lưỡi gà và chốt chết: Đồng / Latch & Deadbolt: Brass
    • Mặt thân khóa và Ốp khung bao: Thép / Faceplate & Strike: Steel
    • Thân (Khung): Thép sơn Xám tĩnh điện
 / Body of Motise Lock: Steel with Grey Painted
C – C: 85mm (Khoảng cách từ tâm của Tay gạt đến tâm của Ruột khóa)
Độ dày cửa / Door thickness: 38 ~ 50mm
Chức năng: Cửa chính / Function: Entrance
Màu hoàn thiện / Finishes: Satin Nickel

Backset: 45mm (Khoảng cách từ mép cửa đến tâm của Ruột khóa)

Backset: 60mm (Khoảng cách từ mép cửa đến tâm của Ruột khóa)

Thân khóa lưỡi và chốt chết / Mortise Lockcase with Latch & Deadbolt
Tiêu chuẩn / Standard: EN12209
Chất liệu / Material:
    • Lưỡi gà và chốt chết: Đồng / Latch & Deadbolt: Brass
    • Mặt thân khóa và Ốp khung bao: Inox 304
 / Faceplate & Strike: SUS304
    • Thân (Khung): Thép sơn Xám tĩnh điện
 / Body of Motise Lock: Steel with Grey Painted
Backset: 60mm (Khoảng cách từ mép cửa đến tâm của Ruột khóa)
C – C: 85mm (Khoảng cách từ tâm của Tay gạt đến tâm của Ruột khóa)
Độ dày cửa / Door thickness: 38 ~ 50mm
Chức năng: Cửa chính / Function: Entrance
Màu hoàn thiện / Finishes: Satin Nickel

THÂN KHÓA  Mortise Lockcase

Yale YML Series

YML

YML01AD/4585

YML01AD/6085

YDL-010

Thân khóa lưỡi và chốt chết / Mortise Sash Lock
Tiêu chuẩn / Standard: EN12209
Chất liệu / Material:
    • Lưỡi gà và chốt chết: Đồng / Latch & Deadbolt: Brass
    • Mặt thân khóa và Ốp khung bao: Inox 304
 / Faceplate & Strike: SUS304
    • Thân (Khung): Thép sơn Xám tĩnh điện
 / Body of Motise Lock: Steel with Grey Painted
C – C: 85mm (Khoảng cách từ tâm của Tay gạt đến tâm của Ruột khóa)
Độ dày cửa / Door thickness: 38 ~ 50mm
Chức năng: Cửa chính / Function: Entrance
Màu hoàn thiện: Inox Mờ/ Finishes: Satin Stainless Steel

Backset: 45mm (Khoảng cách từ mép cửa đến tâm của Ruột khóa)

Backset: 60mm (Khoảng cách từ mép cửa đến tâm của Ruột khóa)

Thân khóa Cửa Lùa / Mortise Sliding Door Lock
Tiêu chuẩn / Standard: EN12209
Chất liệu / Material:
    • Lưỡi gà và chốt chết: Đồng / Latch & Deadbolt: Brass
    • Mặt thân khóa và Ốp khung bao: Inox 304
 / Faceplate & Strike: SUS304
    • Thân (Khung): Thép sơn Xám tĩnh điện
 / Body of Motise Lock: Steel with Grey Painted
Backset: 60mm (Khoảng cách từ mép cửa đến tâm của Ruột khóa)
Chức năng: Cửa Lùa  / Function: Sliding Door
Màu hoàn thiện / Finishes: Satin Nickel
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Euro Profile
Cylinders



36 37RUỘT KHÓA Cylinder

Yale Euro Profile Cylinder

Ruột khóa hai đầu chìa
Double Cylinders

Ruột khóa một đầu chìa 
Single Profile Cylinders

Ruột khóa một đầu chốt  
Single Profile Cylinders

Ruột khóa một đầu chìa 
Single Profile Cylinders

Ruột khóa một đầu chìa, một đầu chốt vặn
Single Cylinders with Thumbturn

RUỘT KHÓA Cylinder

Yale Euro Profile Cylinder

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mô Tả
Description

Mô Tả
Description

Mô Tả
Description

Mô Tả
Description

Mô Tả
Description

Chất Liệu
Material

Chất Liệu
Material

Chất Liệu
Material

Chất Liệu
Material

Chất Liệu
Material

10-1002-3232-00-22-01 10-1001-0035-00-22-01

Y45/ST

10-0513-3535-CK-22-01

10-1003-3232-CK-22-01

10-1002-3535-00-22-01

10-1003-3535-CK-22-01

10-1002-3535-00-02-01

10-1003-3535-CK-02-01

10-1002-3535-00-11-01

10-1003-3535-CK-11-01

Chiều dài / Length: 32/32
Tổng chiều dài / Overall Length: 64mm
05 chìa vi tính / 05 Dimple Keys 
6 Pins

Chiều dài / Length: 35/10
Tổng chiều dài / Overall Length: 45mm
05 chìa vi tính / 05 Dimple Keys 
6 Pins

Chiều dài / Length: 35/10
Tổng chiều dài / Overall Length: 45mm

Chiều dài / Length: 35/35
Tổng chiều dài / Overall Length: 70mm

Chiều dài / Length: 32/32
Tổng chiều dài / Overall Length: 64mm
05 chìa vi tính / 05 Dimple Keys 
6 Pins

Chiều dài / Length: 35/35
Tổng chiều dài / Overall Length: 70mm
05 chìa vi tính / 05 Dimple Keys 
6 Pins

Chiều dài / Length: 35/35
Tổng chiều dài / Overall Length: 70mm
05 chìa vi tính / 05 Dimple Keys 
6 Pins

Đồng / Brass Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Satin Nickel Satin Nickel

Satin Nickel

Satin Nickel

Satin Nickel

Satin Nickel

Satin Nickel

Đồng Bóng
Polished Brass

Đồng Bóng
Polished Brass

Chrome Bóng
Polished Chrome

Chrome Bóng
Polished Chrome

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes
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Door
Furniture
Lever handle



40 41TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Beverly Series

TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Beverly Series

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mô Tả
Description

Màu Hoàn Thiện
Finishes

B20 US3

B20 US26

Đồng bóng PVD
Polished Brass PVD

Tay nắm gạt ốp tròn
Lever handle on Round
Lớp mạ bảo vệ cao cấp
High grade protective coating
Chất liệu / Material: Kẽm / Zinc

Chrome Bóng
Polished Chrome

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mô Tả
Description

Màu Hoàn Thiện
Finishes

B20 US3

B20 US26

Đồng bóng PVD
Polished Brass PVD

Tay nắm gạt ốp tròn
Lever handle on Round
Lớp mạ bảo vệ cao cấp
High grade protective coating
Chất liệu / Material: Kẽm / Zinc

Chrome Bóng
Polished Chrome

Kích thước (mm) / Dimension (mm)Kiểu tay
Lever Style

B20

B27

B29

B31

B22

B28

B30

8

8

12

32

25

45

29

140

150

135

140

131

145

145

52

50

54

54

51

54

54

A B C



42 43TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Beverly Series

TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Beverly Series

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mô Tả
Description

Mô Tả
Description

Mô Tả
Description

Mô Tả
Description

Mô Tả
Description

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

B27 US5 B30 US15

B28 US5 B31 US15

B29 US5

Xanh Rêu US5
Antique Brass US5

Nickel Mờ US15
Satin Nickel US15

Xanh Rêu US5
Antique Brass US5

Chrome Bóng US26
Polished Chrome US26

Xanh Rêu US5
Antique Brass US5

Tay nắm gạt ốp vuông
Lever handle on Square
Lớp mạ bảo vệ cao cấp
High grade protective coating
Chất liệu / Material: Kẽm / Zinc

Tay nắm gạt ốp tròn 
Lever handle on Round
Lớp mạ bảo vệ cao cấp
High grade protective coating
Chất liệu / Material: Kẽm / Zinc

Tay nắm gạt ốp tròn 
Lever handle on Round
Lớp mạ bảo vệ cao cấp
High grade protective coating
Chất liệu / Material: Kẽm / Zinc

Tay nắm gạt ốp tròn 
Lever handle on Round
Lớp mạ bảo vệ cao cấp
High grade protective coating
Chất liệu / Material: Kẽm / Zinc

Tay nắm gạt ốp tròn 
Lever handle on Round
Lớp mạ bảo vệ cao cấp
High grade protective coating
Chất liệu / Material: Kẽm / Zinc



44 45TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Platinum Stainless Steel

YPSL-104 YPSL-111

YPSL-108 YPSL-112

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc ốp Vuông / Yale Solid Lever on Square Rose

Chiều dài / Length: 127mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Inox bóng  Satin Stainless Steel / Polished Stainless Steel 

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc ốp Vuông / Yale Solid Lever on Round Rose

Chiều dài / Length: 125mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Satin Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc ốp Tròn / Yale Solid Lever on Round Rose

Chiều dài / Length: 131mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ  / Satin Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc ốp Vuông / Yale Solid Lever on Square Rose

Chiều dài / Length: 131mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Inox bóng  Satin Stainless Steel / Polished Stainless Steel 

TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Platinum Stainless Steel



46 47TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Platinum Stainless Steel

YPSL-612 YSL-010 SS

YSL-030 SS

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc ốp Vuông / Yale Solid Lever on Square Rose

Chiều dài / Length: 135mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Inox bóng  Satin Stainless Steel / Polished Stainless Steel 

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc / Yale Solid Lever on Rose

Chiều dài / Length: 127mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Satin Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc / Yale Solid Lever on Rose

Chiều dài / Length: 120mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Satin Stainless Steel

TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Solid Stainless Steel



48 49TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Solid Stainless Steel

YSL-040 SS YSLH-146 SS

YSLH-121 SS

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc / Yale Solid Lever on Rose

Chiều dài / Length: 128mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Satin Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc / Yale Solid Lever on Rose

Chiều dài / Length: 125mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Satin Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox đặc / Yale Solid Lever on Rose

Chiều dài / Length: 130mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ  / Satin Stainless Steel

TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Solid Stainless Steel



50 51TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Tubular Stainless Steel

YTL-010 SS YTL-060 SS

YTL-020 SS

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox rỗng / Yale Tubular Lever on Rose

Chiều dài / Length: 130mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Satin Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox rỗng / Yale Tubular Lever on Rose

Chiều dài / Length: 125mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ / Satin Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Description:
Tay nắm gạt Inox rỗng / Yale Tubular Lever on Rose

Chiều dài / Length: 133mm

Trục chính / Spindle: 8mm x 8mm

Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

Màu hoàn thiện / Finishes:
Inox mờ  / Satin Stainless Steel

TAY NẮM GẠT Lever Handle On Rose

Tubular Stainless Steel
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Door
Closers

The world’s favorite
Door Closer



54 55THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG  Door Closer

THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG NỔI THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG NỔI 

THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG  Door Closer

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product CodeY602 VC7722-SBY603H VC7722H-SBY604H

EN Size EN Size

Chiều Ngang Cửa / Door Width (mm) Chiều Ngang Cửa / Door Width (mm)

Trọng lượng Cửa tối đa / Max. Door Weight (Kg) Trọng lượng Cửa tối đa / Max. Door Weight (Kg)

Góc mở tối đa / Max opening angle Góc mở tối đa / Max opening angle

Chức năng / Function Chức năng / Function

Màu hoàn thiện / Finish Màu hoàn thiện / Finish

Kích thước
 / Dimension (mm)

Kích thước
 / Dimension (mm)

Chiều Dài / Length Chiều Dài / Length

Chiều Rộng / Width Chiều Rộng / Width

Chiều Cao / Height Chiều Cao / Height

2 2~4

850 750 - 1100

45 45 – 85

144 180

36 44

52 65

150° 145° - 160°

Không giữ cửa
Non-Hold Open

Không giữ cửa
Non-Hold Open

Màu Xám Bạc
Silver

Màu Xám Bạc
Silver

3 2~4

950 750 - 1100

65 45 – 85

182 180

53 44

60.5 65

105° 145° - 160°

Giữ cửa 90°
90° Hold Open

Giữ cửa 90°
90° Hold Open

Màu Xám Bạc
Silver

Màu Xám Bạc
Silver

4

1100

85

184

54

66.2

110°

Giữ cửa 90°
90° Hold Open

Màu Xám Bạc
Silver

/ YALE Surface Mounted Door Closers / YALE Surface Mounted Door Closers600 Series C7700 Series

•   Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001
     Manufactured by quality assured ISO9001 factory

•   Đạt 300,000 vòng thử nghiệm
     Passed 300,000 cycles in independent testing lab

•   Đạt tiêu chuẩn chống cháy UL: UL228 & UL10C
     UL Listed. Conform to UL228 & UL10C

•   Chọn lựa kích thước phù hợp từ EN 2~4 cho chiều ngang cửa
     Selectable power strength 2~4 for door width



56 57THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG  Door Closer

THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG ÂM THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG NỔI, THANH TRƯỢT

DCR3003SH – Slim SS

THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG  Door Closer

Mã Sản Phẩm
Product Code YIC 5333 HO YIC 5334 HO

EN Size

Chiều Ngang Cửa / Door Width (mm)

Trọng lượng Cửa tối đa / Max. Door Weight (Kg)

Góc mở tối đa / Max opening angle

Chức năng / Function

Màu hoàn thiện / Finish

3

750 – 850

65

120°

Giữ cửa 90°
90° Hold Open

Màu Xám Bạc
Silver

4

850 – 1100

85

120°

Giữ cửa 90°
90° Hold Open

Màu Xám Bạc
Silver

YALE Concealed Door Closer – Cam Action YALE Surface Mounted Door Closers with Sliding track and arm

Các tính năng tiêu chuẩn / Standard features

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

•   Được thiết kế thep tiêu chuẩn EN154
     Designed to meet EN1154 performance

•   Điều chỉnh được tốc độ đóng/mở và chốt
     Adjustable closing & latching speed

•   Thân được đúc bằng hợp kim Nhôm nguyên khối
     Aluminium extruded body

•   Màu hoàn thiện là Inox mờ
     Track, arm & body all in SSS finish

EN Size 3

Chiều ngang cửa tối đa: 950mm / Max. Door Size: 950mm

Trọng lượng cửa tối đa: 65Kg / Max. Door weigth: 65Kg

Góc mở tối đa 120˚ / Max. Angle of opening: 120˚

•   Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001
     Manufactured by quality assured ISO9001 factory

•   Đạt 500,000 vòng thử nghiệm
     Passed 500,000 cycles in independent testing lab

•   Đạt tiêu chuẩn EN154 & CE
     EN154 Certified & CE Mark
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Internal
DoorKey-in-Knob



60 61KHÓA TAY NẮM TRÒN Key-in-Knob

Key-in-Knob

KHÓA TAY NẮM TRÒN Key-in-Knob

Mã Sản Phẩm
Product Code

Chức Năng
Function

Màu Hoàn Thiện
Finishes

VCA5247 US32D BS60

VCA5247 US3 BS60

VCA5247 US5 BS60

VCA5247 US11 BS60

VCA5242 US32D BS60

VCA5242 US5 BS60

VCA5242 US3 BS60

VCA5242 US11 BS60

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Inox mờ (US32D)
Satin Stainless Steel

Đồng bóng (US3)
Polished Brass

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

Inox mờ (US32D)
Satin Stainless Steel

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Đồng bóng (US3)
Polished Brassl

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

•   Tiêu chuẩn ANSI / BHMA A156.2 2003
     ANSI / BHMA A156.2 2003 Standard

•   Đạt 200,000 vòng thử nghiệm
     Passed 200,000 cycles testing lab

•   Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

•   Backset: 60mm (Khoảng cách từ mép cửa đế tâm của ruột khóa)

•   Ruột khóa / Cylinder: 5-Pin

•   Chìa khóa / Key: 05 chìa

Key-in-Knob

Mã Sản Phẩm
Product Code

Chức Năng
Function

Màu Hoàn Thiện
Finishes

VEM5247 US32D BS60

VEM5247 US3 BS60

VEM5247 US5 BS60

VEM5247 US11 BS60

VEM5242 US32D BS60

VEM5242 US5 BS60

VEM5242 US3 BS60

VEM5242 US11 BS60

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Inox mờ (US32D)
Satin Stainless Steel

Đồng bóng (US3)
Polished Brass

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

Inox mờ (US32D)
Satin Stainless Steel

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Đồng bóng (US3)
Polished Brassl

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

•   Tiêu chuẩn ANSI / BHMA A156.2 2003
     ANSI / BHMA A156.2 2003 Standard

•   Đạt 200,000 vòng thử nghiệm
     Passed 200,000 cycles testing lab

•   Chất liệu / Material: Inox 304 / Stainless Steel

•   Backset: 60mm (Khoảng cách từ mép cửa đế tâm của ruột khóa)

•   Ruột khóa / Cylinder: 5-Pin

•   Chìa khóa / Key: 05 chìa

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification



62 63KHÓA TAY NẮM TRÒN GẠT  Key-in-Lever

L4400 Series 
Aluminium Cylindrical Key-In-Lever

KHÓA TAY NẮM TRÒN GẠT  Key-in-Lever

Mã Sản Phẩm
Product Code

Chức Năng
Function

Màu Hoàn Thiện
Finishes

VL4427 US15

VL4447 US15

VL4467 US15

VL4422 US15

VL4442 US15

VL4462 US15

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

•   Tiêu chuẩn ANSI / BHMA A156.2 2003
     ANSI / BHMA A156.2 2003 Standard

•   Đạt 200,000 vòng thử nghiệm
     Passed 200,000 cycles testing lab

•   Chất liệu: Inox 304 / Material: Stainless Steel

•   Khung: Thép / Chassis: Steel

•   Lưỡi gà và chốt: Kẽm / Latch and Bolt: Zinc

•   Tay gạt: Nhôm / Handle: Aluminium

•   Ốp: Inox 304 / Rose: SUS304

•   Backset: 60/70mm (Khoảng cách từ mép cửa đế tâm của ruột khóa)

•   Ruột khóa: 5-Pin bằng Đồng / Cylinder: Solid Brass 5-Pin

•   Chìa khóa: 03 chìa / No. of Keys: 03 keys

L8300 & 5300 Series 
Key-In-Lever

Cách chọn mua sản phẩm / How to order

•   Tiêu chuẩn ANSI / BHMA A156.2 2003
     ANSI / BHMA A156.2 2003 Standard

•   Đạt 175,000 vòng thử nghiệm
     Passed 175,000 cycles testing lab

•   Chất liệu: Inox 304 / Material: Stainless Steel

•   Khung: Thép / Chassis: Steel

•   Lưỡi gà và chốt: Kẽm / Latch and Bolt: Zinc

•   Tay gạt: Kẽm / Handle: Zinc

•   Ốp: Đồng / Rose: Brass

•   Backset: 60/70mm (Khoảng cách từ mép cửa đế tâm của ruột khóa)

•   Ruột khóa: 5-Pin bằng Đồng / Cylinder: Solid Brass 5-Pin

•   Chìa khóa: 03 chìa / No. of Keys: 03 keys

Kiểu Tay Nắm
Knob Style

Mã Chức Năng
Function code

Màu Hoàn Thiện
Finishe code

Mã Có Khóa
Backset Code

L531
L532
L533
L534
L535
L536
L537
L538
L539

Cửa vệ sinh
02 Bathroom

Cửa chính
07 Entrance

Màu Satin Nickel / US15 Satin Nickel

Màu đồng bóng / US3 Chrome Brass

Màu rêu / US3 Antique Brass

Màu đồng đỏ / US11 Antique Copper

Chiều dài cò khóa có thể điều chỉnh 
từ 60mm hoặc 70mm 

Adjustable backset of 60mm or 70mm

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

VL4427 US15

L5300

VL4447 US15

L8300

VL4467 US15



64 65KHÓA TAY NẮM TRÒN GẠT  Key-in-Lever

L6500 Series  
Key-In-Lever

KHÓA TAY NẮM TRÒN GẠT  Key-in-Lever

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Chức Năng
Function

Chức Năng
Function

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

VL6547 US15 VL6537 US5

VL6547 US11 VL6557 US3

VL6542 US15 VL6532 US5

VL6542 US11 VL6552 US3

VL6547 US3 VL6537 US11

VL6537 US15 VL6557 US5

VL6542 US3 VL6532 US11

VL6532 US15 VL6552 US5

VL6547 US5 VL6557 US15

VL6537 US3 VL6557 US11

VL6542 US5 VL6552 US15

VL6532 US3 VL6552 US11

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Cửa chính
Entrance

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Vệ sinh
Privacy

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

Satin Nickel (US15)

•   Tiêu chuẩn ANSI GRADE 3
     ANSI GRADE 3 Standard

•   Đạt 175,000 vòng thử nghiệm
     Passed 175,000 cycles testing lab

•   Chất liệu: Inox 304 / Material: Stainless Steel

•   Khung: Thép / Chassis: Steel

•   Lưỡi gà và chốt: Kẽm / Latch and Bolt: Zinc

•   Tay gạt: Kẽm / Handle: Zinc

•   Ốp: Đồng / Rose: Brass

•   Backset: 60/70mm (Khoảng cách từ mép cửa đế tâm của ruột khóa)

•   Ruột khóa: 5-Pin bằng Đồng / Cylinder: Solid Brass 5-Pin

•   Chìa khóa: 03 chìa / No. of Keys: 03 keys

Đồng Bóng (US3)
Polished Brass

Đồng Bóng (US3)
Polished Brass

Đồng Bóng (US3)
Polished Brass

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

Đồng Đỏ (US11)
Antique Copper

Đồng Bóng (US3)
Polished Brass

Đồng Bóng (US3)
Polished Brass

Đồng Bóng (US3)
Polished Brass

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Xanh Rêu (US5)
Antique Brass

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

VL6537

VL6547

VL6557



66 67KHÓA CÓC  Deadbolt

8100 Series
Deadbolt

KHÓA CỬA CỔNG  Rimlock

Mã Sản Phẩm
Product Code

Chức Năng
Function

Màu Hoàn Thiện
Finishes

V8101

V8121

V8111

Một đầu chốt vặn
One side Deadbolt

Hai đầu chìa
Double Cylinder Deadbolt

Một đầu chìa, một đầu chốt vặn
Single Cylinder with Thumbturn

US32D (Inox mờ
/ Satin Stainless Steel)
US3 (Đồng bóng
/ Polished Brass)
US5 (Xanh Rêu
/ Antique Brass)
US11 (Đồng Đỏ
/ Antique Copper)

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

•   Tiêu chuẩn ANSI / BHMA A156.2 2003
     ANSI / BHMA A156.2 2003 Standard

•   Đạt 175,000 vòng thử nghiệm
     Passed 175,000 cycles testing lab

•   Chất liệu: Inox 304 / Material: Stainless Steel

•   Khung: Thép / Chassis: Steel

•   Lưỡi gà và chốt: Kẽm / Latch and Bolt: Zinc

•   Tay gạt: Nhôm / Handle: Aluminium

•   Ốp: Đồng / Rose: Brass

•   Backset: 60/70mm (Khoảng cách từ mép cửa đế tâm của ruột khóa)

•   Ruột khóa: 5-Pin bằng Đồng / Cylinder: Solid Brass 5-Pin

•   Chìa khóa: 03 chìa / No. of Keys: 03 keys

Italian Rim Lock

R5122.60SS RH

Key-In-Lever

•   Khóa cửa cổng Yale / Yale Rim Lock Standard Security

•   Hai đầu chìa/ Double Cylinder

•   Chất liệu / Material:

Thân khóa: Inox 304 / Lockcase: Stainless Steel

Ốp khung bao: Inox 304 / strike box: Stainless Steel

Lưỡi gà: Kẽm / Latch: Zinc

Chốt: Thép / Bolt: Steel

•   Backset: 60mm (Khoảng cách từ mép cửa đế tâm của ruột khóa)

•   Ruột khóa: 5-Pin bằng Đồng / Cylinder: Solid Brass 5-Pin

•   Chìa khóa: 06 chìa vi tính / No. of Keys: 06 Dimple keys

•   Màu hoàn thiện: Inox mờ / Finish: Satin Stainless Steel

•   Khóa cửa cổng Yale / Yale Rim Lock Standard Security

•   Hai đầu chìa / Double Cylinder

•   Chất liệu / Material:

Thân khóa: Thép / Lockcase: Steel

Ốp khung bao: Thép / strike box: Steel

Lưỡi gà: Đồng / Latch: Brass

Chốt: Đồng / Bolt: Brass

•   Backset: 60mm (Khoảng cách từ mép cửa đế tâm của ruột khóa)

•   Ruột khóa: 5-Pin bằng Đồng / Cylinder: Solid Brass 5-Pin

•   Chìa khóa: 03 chìa vi tính / No. of Keys: 03 Dimple keys

•   Màu hoàn thiện: Sơn tĩnh điện / Finish: Powder coating

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

V8101

V8121

V8111
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Secondary
Security

Accessories



70 71PHỤ KIỆN Accesssories

Accessories Accessories

PHỤ KIỆN Accesssories

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước
Dimensions

Kích thước
Dimensions

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

YFP – 010 YDS - 010

YFP – 020

120mm(W) x 50mm(H) 44mm(W) x 27mm(H)

150mm(W) x 50mm(H)

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước
Dimensions

Kích thước
Dimensions

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

YFP – 030 YCH – 05070mm(W) x 70mm(H) 20mm(W) x 73mm(H)Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

    Tay nắm kéo âm hình chữ nhật
    Rectangular Concealed Fix Flush Pull

    Chặn cửa hình Bán Nguyệt
    Half Moon Floor Door Stop

    Tay nắm kéo âm hình Vuông
    Square Concealed Fix Flush Pull

    Chặn cửa gắn tường có móc treo sử dụng cho Vệ sinh
    Wall Mounted Door Stop With Hook For WC

    Inox 304  / Stainless Steel     Inox 304  / Stainless Steel

    Inox 304  / Stainless Steel     Inox 304  / Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

Chất liệu / Material Chất liệu / Material

Chất liệu / Material Chất liệu / Material

TAY NẮM KÉO HÌNH CHỮ NHẬT
Rectangular Flush Pull

CHẶN CỬA GẮN SÀN 
Floor mounted door stop

TAY NẮM KÉO HÌNH VUÔNG 
Square Flush Pull

CHẶN CỬA CÓ MÓC TREO 
Robe Hook and Bumper



72 73PHỤ KIỆN Accesssories

Accessories Accessories

PHỤ KIỆN Accesssories

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

DS910 US32D V18L US3

V18L US26D

V18L US11

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Đồng bóng  
Polished Brass

Chrome mờ 
Satin Chrome

Đồng đỏ 
Antique Copper

Mã Sản Phẩm
Product Code

Mã Sản Phẩm
Product Code

Màu Hoàn Thiện
Finishes

Màu Hoàn Thiện
Finishes

DS911 US11 V1037 US3

V1037 US11

DS911 US15 V1037 US26D

Đồng đỏ 
Antique Copper

Đồng bóng 
Polished Brass

Đồng đỏ 
Antique Copper

Nickel mờ 
Satin Nickel

Nickel mờ 
Satin Nickel

    Chặn cửa gắn tường có móc treo sử dụng cho Vệ sinh
    Wall Mounted Door Stop With Hook

    Chốt An toàn
    Security Door Guard

    Chặn cửa nam Châm
    Magnetic Door Stop

    Chốt an toàn (Dạng xích)
    Security Door Chain

    Inox 304  / Stainless Steel     Kẽm  / Zinc

    Kẽm  / Zinc     Thép  / Steel

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

Chất liệu / Material Chất liệu / Material

Chất liệu / Material Chất liệu / Material

CHẶN CỬA GẮN TƯỜNG CÓ MÓC TREO 
Wall mounted door stop with hook

CHỐT AN TOÀN (DẠNG CÀI)  
Security Door Guard

CHẶN CỬA NAM CHÂM 
Magnetic Door Stop

CHỐT AN TOÀN (DẠNG XÍCH)  
Security Door Chain
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Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước
Dimensions

Màu Hoàn Thiện
Finishes

YFB - 010

YFB - 030

YFB - 020

150mm

450mm

200mm

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước
Dimensions

Màu Hoàn Thiện
Finishes

YFB - 011

YFB - 031

YFB - 021

200mm

600mm

450mm

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

Inox mờ 
Satin Stainless Steel

PHỤ KIỆN Accesssories

Accessories Accessories

PHỤ KIỆN Accesssories

Mã Sản Phẩm
Product Code

Màu Hoàn Thiện
Finishes

V0401A US15

V0401A US3

V0401A US11

Nickel mờ  
Satin Nickel

Đồng bóng 
Polished Brass

Đồng đỏ 
Antique Copper

Mã Sản Phẩm
Product Code

Màu Hoàn Thiện
Finishes

V0403 US15

V0403 US11

V0403 US3

    Mắt thần 1800

    180 Angle Door Viewer
    Chốt âm cho cửa gỗ
    Recessed Timber Flush Bolts

    Mắt thần 1800

    180 Angle Door Viewer
    Chốt âm cho cửa gỗ
    Recessed Timber Flush Bolts

    Đồng  / Brass     Inox 304  / Stainless Steel

    Đồng / Brass     Inox 304  / Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

Chất liệu / Material Chất liệu / Material

Chất liệu / Material Chất liệu / Material

MẮT THẦN  
Door Viewer

CHỐT ÂM CỬA GỖ   
Recessed Timber Flush Bolts

MẮT THẦN  
Door Viewer

CHỐT ÂM CỬA GỖ 
Recessed Timber Flush Bolts

Nickel mờ  
Satin Nickel

Đồng bóng 
Polished Brass

Đồng đỏ 
Antique Copper
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Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước
Dimensions

Màu Hoàn Thiện
Finishes

YFB - 010 53 * 9mm (H) Inox mờ 
Satin Stainless Steel

    Nắp chụp Ruột khóa 
    Cylinder Escutcheon

    Inox 304 / Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Part Description

Chất liệu / Material

NẮP CHỤP RUỘT KHÓA  
Cylinder Escutcheon

Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước
Dimensions

Màu Hoàn Thiện
Finishes

YFB - 040 39mm (H) Inox mờ 
Satin Stainless Steel

PHỤ KIỆN Accesssories

Accessories Accessories

    Nắp chốt âm chắn bụi
    Dust proof strike

   Inox 304 / Stainless Steel

Mô tả sản phẩm / Part Description

Chất liệu / Material

PHỤ KIỆN CHỐT ÂM   
Flush Bolt Accessories

PHỤ KIỆN Accesssories
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YFS -8003 Series

BẢN LỀ SÀN Floor Spring

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm / Product Specification

•   Theo tiêu chuẩn EN1154 về chất lượng sản phẩn
     Compliance to EN1154: Product performance standard

•   Hoạt động hai chiều với hai Piston
    Double action floor spring with double Piston

•   Thân đúc bằng Gang Thép / Cast iron body

•   Hai van điều chỉnh tốc độ đóng/mở và lực
    Dual valve adjusting, closing and latching speed

•   Góc mở tối đa 130 °
    Maximum opening angle in each direction of 130°

•   Phù hợp cho cửa Gỗ, Kính và cửa Nhôm
    Applicable for timber, glass and aluminum doors

•   Kích thước lực 2, 3, 4 / Power sizes 2, 3, 4

•   Trọng lượng cửa tối đa 120kg / Max. weight of door: 120kg

•   Màu hoàn thiện của nắp che / Cover finishes:

     Inox mờ / Satin Stainless Steel (SSS)

      Inox bóng / Polished Stainless Steel (PSS)

      Đồng bóng / Polished Brass (PVD)

YFS -8003 Series
Key-In-Lever

Bản lề sàn Yale được thiết kế đặc biệt để đáp ứng cho các yêu cầu 
cửa đơn  và cửa đôi.
The Yale floor spring range has been specifically designed to meet 
most situations where pivoted single or double action doors require 
positive and consistent operation.

Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Thế Giới để đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả và hiệu năng cao nhất.
Innovative design enables flexibility over a wide range of applications. 
Designed and manufactured to world class standards ensures the 
highest possible quality, efficient andreliable performance.

Mã Sản Phẩm
Product Code YSF8003-2 YSF8003-3 YSF8003-4

EN Size / Power Size

Lực đóng - mở / Closing Force (Nm) 0 °- 4°

Trọng lượng cửa tối đa (kg) / Weight of door (kg) Max

Lực đóng - mở / Closing Force (Nm) 0 °- 4°

Lực đóng - mở / Closing Force (Nm) 0 °- 4°

Lực đóng - mở / Closing Force (Nm) 0 °- 4°

Chiều Rộng cửa (mm) / Width of door (mm)

Chiều Rộng cửa (mm) / Width of door (mm)

Chiều Rộng cửa (mm) / Width of door (mm)

Chiều Rộng cửa (mm) / Width of door (mm)

Đã qua kiểm tra độ bền / Passed durability test

Kích thước hộp
 / Dimension of cement 
Box (mm) Height

Chiều Dài / Length

Chiều Rộng / Width

Chiều Cao / Height

Size 2

15 Nm

850 mm

Size 3

20 Nm

120 kg

130 °

90° - 115°

Van 1 (130° - 20°), Van 2 (20° - 0°)

-20°C to 45°C

Phù hợp cho cửa Gỗ, Kính và cửa Nhôm. Chiều trái, chiều phải và cửa mở một 
chiều hoặc hai chiều / Wooden, glass & aluminium door etc. Left-open, right-open, 

single-side open or both side open

5.2 kg

305 mm

108 mm

41 mm

500,000 vòng

950 mm

Size 4

25 Nm

1100 mm
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YPF YPF

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH Patch Fitting

    Kẹp kính dưới
    Yale bottom door patc

    Inox mờ
    Satin Stainless Steel (SSS)

    Inox bóng
    Polished Stainless Steel (PSS)

    Đồng bóng
    Polished Brass (PVD)

Mô tả sản phẩm / Part Description

Màu hoàn thiện của nắp che / Cover finishes

YPF-010

    Kẹp kính trên
    Yale top patch to suit 15mm pivot

    Inox mờ
    Satin Stainless Steel (SSS)

    Inox bóng
    Polished Stainless Steel (PSS)

    Đồng bóng
    Polished Brass (PVD)

Mô tả sản phẩm / Part Description

Màu hoàn thiện của nắp che / Cover finishes

YPF-020

    Kẹp kính trên khung có trục xoay
    Yale top door patch with 15mm pivot

    Inox mờ
    Satin Stainless Steel (SSS)

    Inox bóng
    Polished Stainless Steel (PSS)

    Đồng bóng
    Polished Brass (PVD)

Mô tả sản phẩm / Part Description

Màu hoàn thiện của nắp che / Cover finishes

YPF-030

    Kẹp kính trên chữ L
    Yale top patch for over and side panel with 15mm pivot

    Inox mờ
    Satin Stainless Steel (SSS)

    Inox bóng
    Polished Stainless Steel (PSS)

    Đồng bóng
    Polished Brass (PVD)

Mô tả sản phẩm / Part Description

Màu hoàn thiện của nắp che / Cover finishes

YPF-040
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YPL YPP

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH Patch Fitting

    Kẹp Khóa góc
    Yale corner lock with euro profile cylinder

    Inox mờ
    Satin Stainless Steel (SSS)

    Inox bóng
    Polished Stainless Steel (PSS)

    Đồng bóng
    Polished Brass (PVD)

Mô tả sản phẩm / Part Description

Màu hoàn thiện của nắp che / Cover finishes

YPL-010

    Kẹp kính trên khung có trục xoay
    Yale top pivot, 15mm Ø

    Kẹp kính trên khung có trục xoay và kẹp dưới (hai chiều)
    Yale Top pivot & bottom arm (Iron - double action)

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

YPP-010
Model no :

DC-A-T&B I-A
Model no :

    Trục xoay dưới sàn cho cửa nặng
    Yale heavy duty bottom pivot

Mô tả sản phẩm / Part Description

YPP-020



86 87TAY NẮM CỬA KÍNH Entrance Handle

Entrance Handle

Odering No. A B C D E

450mm 32mm 45mm 600mm 25mm

600mm 32mm 45mm 750mm 25mm

YEH - 01A

YEH - 01B*

Odering No. A B C D E

375mm 25mm 45mm 450mm 19mm

525mm 25mm 45mm 600mm 19mm

YEH - 03A

YEH - 03B*

Odering No. A B C D E

450mm 38mm 25mm 60mm 475mm

600mm 38mm 25mm 60mm 615mm

YEH - 02A

YEH - 02B*

Odering No. A B C D E F

450mm 25mm 60mm 475mm 60mm 25mm

600mm 25mm 60mm 625mm 60mm 25mm

YEH - 04A

YEH - 04B*

Tay nắm liền kề / Back to Back Mount

Chất liệu / Material: Inox 304 / SUS 304

Tay nắm liền kề / Back to Back Mount

Chất liệu / Material: Inox 304 / SUS 304

Tay nắm liền kề / Back to Back Mount

Chất liệu / Material: Inox 304 / SUS 304

Tay nắm liền kề / Back to Back Mount

Chất liệu / Material: Inox 304 / SUS 304

Inox Mờ / Satin Stainless Steel - US32D (Tiêu chuẩn / Standard)

Inox Bóng / Polished Stainless Steel - US32 (Lựa chọn / Option)

Inox Mờ / Satin Stainless Steel - US32D (Tiêu chuẩn / Standard)

Inox Bóng / Polished Stainless Steel - US32 (Lựa chọn / Option)

Inox Mờ / Satin Stainless Steel - US32D (Tiêu chuẩn / Standard)

Inox Bóng / Polished Stainless Steel - US32 (Lựa chọn / Option)

Inox Mờ / Satin Stainless Steel - US32D (Tiêu chuẩn / Standard)

Inox Bóng / Polished Stainless Steel - US32 (Lựa chọn / Option)

Cửa kính 12mm / 12mm Glass

Cửa Nhôm và Gỗ dày 38 ~ 50mm
/ 38 ~ 50mm Aluminium and Timber

Cửa kính 12mm / 12mm Glass

Cửa Nhôm và Gỗ dày 38 ~ 50mm
/ 38 ~ 50mm Aluminium and Timber

Cửa kính 12mm / 12mm Glass

Cửa Nhôm và Gỗ dày 38 ~ 50mm
/ 38 ~ 50mm Aluminium and Timber

Cửa kính 12mm / 12mm Glass

Cửa Nhôm và Gỗ dày 38 ~ 50mm
/ 38 ~ 50mm Aluminium and Timber

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

Mô tả sản phẩm / Part Description Mô tả sản phẩm / Part Description

Màu hoàn thiện / Finish Màu hoàn thiện / Finish

Màu hoàn thiện / Finish Màu hoàn thiện / Finish

Độ dày cửa / Door Thickness Độ dày cửa / Door Thickness

Độ dày cửa / Door Thickness Độ dày cửa / Door Thickness

YEH - 01A, 01B YEH - 03A, 03B

YEH - 02A, 02B YEH - 04A, 04B

Entrance Handle

TAY NẮM CỬA KÍNH Entrance Handle

E

D

C

A

B

 

A

C

B1

D

B2

A

E

D

B

B

C

B

F

AD

C

E
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Entrance Handle

Odering No. A B C D

450mm 32mm 80mm 482mm

600mm 32mm 80mm 632mm

YEH - 05A

YEH - 05B*

Tay nắm liền kề / Back to Back Mount

Chất liệu / Material: Inox 304 / SUS 304

Inox Mờ / Satin Stainless Steel - US32D (Tiêu chuẩn / Standard)

Inox Bóng / Polished Stainless Steel - US32 (Lựa chọn / Option)

Cửa kính 12mm / 12mm Glass

Cửa Nhôm và Gỗ dày 38 ~ 50mm
/ 38 ~ 50mm Aluminium and Timber

Mô tả sản phẩm / Part Description

Màu hoàn thiện / Finish

Độ dày cửa / Door Thickness

YEH - 05A, 05B

D
A

C

B

Shower
Hardware
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Shower Hinges
Bản Lề Cửa Phòng Tắm Kính

Shower Hinges
Bản Lề Cửa Phòng Tắm Kính

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH Shower Hardware

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2110 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

KẸP CỐ ĐỊNH 90mm  |  Y2110 
Fixed Clip 90mm

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2111 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

BẢN LỀ HAI CHIỀU TƯỜNG – KÍNH 90mm  |  Y2111
Double Action Wall – Glass Hinge 90mm

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2113 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

BẢN LỀ 180o KÍNH - KÍNH  |  Y2113
Glass – Glass Hinge 180o

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2114 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

BẢN LỀ 135o KÍNH - KÍNH  |  Y2114 
Glass – Glass Hinge 135o

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2115 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

BẢN LỀ 90o KÍNH - KÍNH  |  Y2115
Glass – Glass Hinge 90o
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Glass Connectors
Kẹp Nối Kính 

Glass Connectors
Kẹp Nối Kính 

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH Shower Hardware

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2541 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

KẸP NỐI TƯỜNG – KÍNH 90o  |  Y2541
Wall – Glass Connector 90o

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2542 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

KẸP NỐI TƯỜNG – KÍNH 90o  |  Y2542
Wall – Glass Connector 90o

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2543 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2546 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm     8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight Trọng lượng cửa / Door weight

KẸP NỐI TƯỜNG – KÍNH 180o  |  Y2543
Wall – Glass Connector 180o

KẸP NỐI KÍNH – KÍNH 135o  |  Y2546
Glass – Glass Connector 135o

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2544 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

NỐI KÍNH – KÍNH 180o   |  Y2544
Glass – Glass Connector 180o

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2545 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

    8mm – 10mm

Tối đa / Maximum 45Kg

Độ dày Kính / Glass thickness

Trọng lượng cửa / Door weight

KẸP NỐI KÍNH – KÍNH 90o  |  Y2545
Glass – Glass Connector 90o
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Glass Door Knobs
Tay Nắm Cửa Kính  

Glass Door Knobs
Tay Nắm Cửa Kính  

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH Shower Hardware

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2801 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2804 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

TAY NẮM CỬA KÍNH  |  Y2801
Glass door knob

TAY NẮM CỬA KÍNH  |  Y2804
Glass door knob

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2802 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2805 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

TAY NẮM CỬA KÍNH  |  Y2802
Glass door knob

TAY NẮM CỬA KÍNH  |  Y2805
Glass door knob

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2803 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Màu hoàn thiện / Finish

Y2806 Đồng / Brass Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

TAY NẮM CỬA KÍNH  |  Y2803
Glass door knob

TAY NẮM CỬA KÍNH  |  Y2806
Glass door knob
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Glass Door Knobs
Tay Nắm Cửa Kính  

Glass Door Knobs
Tay Nắm Cửa Kính  

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH Shower Hardware

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Kích thước / Dimension

Y2810A

Y2810B

Y2810C

Inox 304 / Stainless Steel

Inox 304 / Stainless Steel

Inox 304 / Stainless Steel

(M)200mm x (N)500mm

(M)275mm x (N)425mm

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Chất liệu / Material

Chất liệu / Material

Chất liệu / Material

Chất liệu / Material

Kích thước / Dimension

Kích thước / Dimension

Kích thước / Dimension

Kích thước / Dimension

Y2721

Y2722

Y2723

Y2724

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Mạ Chrome Bóng
Bright Chrome Plated – US26 

Mạ Chrome Bóng
Bright Chrome Plated – US26 

Mạ Chrome Bóng
Bright Chrome Plated – US26 

Mạ Chrome Bóng
Bright Chrome Plated – US26 

(M)305mm x (N)450mm

   Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

Màu hoàn thiện / Finish

TAY NẮM CỬA KÍNH KÉO – ĐẨY  |  Y2810A/B/C
Glass door Push – Pull handle

KẸP CỐ ĐỊNH KÍNH ĐẾN TƯỜNG  |  Y2721
Wall to glass clamp

KẸP CỐ ĐỊNH KÍNH ĐẾN TƯỜNG  |  Y2722
Wall to glass clamp

KẸP CỐ ĐỊNH KÍNH ĐẾN TƯỜNG  |  Y2723
Wall to glass clamp

KẸP CỐ ĐỊNH KÍNH ĐẾN TƯỜNG  |  Y2724
Wall to glass clamp

TAY NẮM CỬA KÍNH  |  Y2815
Glass door Push – Knob handle

TAY NẮM CỬA KÍNH  |  Y2816
Glass door Push – Knob handle

M

N

62mm

DIA 19mm

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Kích thước / Dimension

Y2815 Inox 304 / Stainless Steel (M)200mm x (N)500mm

   Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

Màu hoàn thiện / FinishMàu hoàn thiện / Finish

Mã Sản Phẩm / Model No. Chất liệu / Material Kích thước / Dimension

Y2816 Inox 304 / Stainless Steel (M)200mm x (N)500mm

   Mạ Chrome Bóng / Bright Chrome Plated – US26 

Màu hoàn thiện / FinishMàu hoàn thiện / Finish

62mm

32mm

DIA 19mm

425mm

62mmDIA 19mm

176mm

152mm



98 99PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH Shower Hardware

Shower Glass Clamps
Kẹp Cố Định Kính Phòng Tắm  

Sealing Strips
Đệm Kính   

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH Shower Hardware

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mô tả / Description

Mô tả / Description

Mô tả / Description

Mô tả / Description

Mô tả / Description

Chất liệu / Material

Chất liệu / Material

Chất liệu / Material

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Kích thước / Dimension

Kích thước / Dimension

Kích thước / Dimension

Y2900A

Y2901A

Y2902A

Y2903A

Y2904A

Y2900B

Y2901B

Y2902B

Y2903B

Y2904B

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

Y2725

Y2726

Y2727

Kính đến kính 180o

Glass to glass 180o

Kính đến kính 180o

Glass to glass 180o

Kính đến kính 135o

Glass to glass 135o

Kính đến kính 90o

Glass to glass 90o

Kính đến sàn 
Glass to floor 

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Đồng / Brass

Mạ Chrome Bóng
Bright Chrome Plated – US26 

Mạ Chrome Bóng
Bright Chrome Plated – US26 

Mạ Chrome Bóng
Bright Chrome Plated – US26 

KẸP CỐ ĐỊNH GÓC KÍNH ĐẾN KÍNH  |  Y2725
Glass to glass angle clamp

KẸP CỐ ĐỊNH GÓC KÍNH ĐẾN KÍNH  |  Y2726
Glass to glass angle clamp

KẸP CỐ ĐỊNH GÓC KÍNH ĐẾN KÍNH  |  Y2727
Glass to glass angle clamp

B=ø19mm TubeA=ø25mm Tube

Y2721

Y2721

Y2725 Y2725
Y2723

Y2726

Y2721
Y2722

Y2724

Y2723

Y2723



100 101PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH Shower Hardware

Sealing Strips
Đệm Kính   

Sealing Strips
Đệm Kính   

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH Shower Hardware

Mã Sản Phẩm / Model No.Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mã Sản Phẩm / Model No.

Mô tả / DescriptionMô tả / Description

Mô tả / DescriptionMô tả / Description

Mô tả / Description

Mô tả / Description

Mô tả / Description

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Độ dày cửa kính
/ Glass thickness

Y2910AY2905A

Y2911AY2906A

Y2907A

Y2908A

Y2909A

Y2910BY2905B

Y2911BY2906B

Y2907B

Y2908B

Y2909B

8mm8mm

8mm8mm

8mm

8mm

8mm

10mm10mm

10mm10mm

10mm

10mm

10mm

Kính đến sàn 
Glass to floor 

Kính đến sàn 
Glass to floor 

Kính đến sàn 
Glass to floor 

Kính đến sàn 
Glass to floor 

Kính đến kính 180o

Glass to glass 180o

Kính đến kính 135o

Glass to glass 135o

Kính đến kính 90o

Glass to glass 90o
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Key Features



104 105KHÓA BẤM Padlock

Outdoor Environment
Môi Trường Ngoài Trời 

Outdoor Environment
Môi Trường Ngoài Trời 

KHÓA BẤM Padlock

Thép Boron là một loại thép có độ cứng và cường độ chịu lực rất cao. Vì vậy thép Boron 
thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp nặng kể cả ngành sản xuất ô-tô.

Boron is a high-grade precision steel. Due to its supreme strength it is used in advanced 
automotive applications and in heavy-duty industrial applications.

Y120/40/125/1

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 40mm / Size : 40mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Cấp độ an ninh: 5 / Security grading : 5

Y120/60/135/1 Y122/50/123/1

Y120D/50/127/1

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 60mm / Size : 60mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Cấp độ an ninh: 6 / Security grading : 6

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 50mm / Size : 50mm

•  Số lượng chìa: 5 chìa vi tính
 No. of keys : 5 dimple keys

•  Cấp độ an ninh: 6 / Security grading : 6

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 50mm / Size : 50mm

•  Số lượng chìa: 5 chìa vi tính
 No. of keys : 5 dimple keys

•  Cấp độ an ninh: 6 / Security grading : 6

Y120/50/127/1

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 50mm / Size : 50mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Cấp độ an ninh: 5 / Security grading : 5

Y120/50/163/1

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 50mm / Size : 50 mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Cấp độ an ninh: 4 / Security grading : 4

Y120/70/141/1 Y210/51/127/1

Y120D/60/135/1

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 70mm / Size : 70mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Cấp độ an ninh: 6 / Security grading : 6

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 51mm / Size : 51mm

•  Số lượng chìa: 3 chìa vi tính
 No. of keys : 3 dimple keys

•  Cấp độ an ninh: 5 / Security grading : 5

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau mạ Chrome
 Body material : Solid Brass / Satin Chrome

•  Càng khóa : Thép Boron
 Shackle material : Boron steel

•  Kích thước : 60mm / Size : 60mm

•  Số lượng chìa: 5 chìa vi tính
 No. of keys : 5 dimple keys

•  Cấp độ an ninh: 6 / Security grading : 6
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Hammer
Dòng Khóa Bấm Hammer

Indoor Environment
Môi Trường Trong Nhà 

Combination Padlock
Khóa Số 

KHÓA SỐ Combination Padlock

Y150/22/120
YE1D/50/126/1

Y126/50/127/1

YE2/70/132/1

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau  
 Body material : Solid Brass

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Steel

•  Kích thước : 22mm / Size : 22mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau   
 Body material : Solid Brass

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Hardened steel

•  Kích thước : 50mm / Size : 50mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Chất liệu thân khóa: Hợp kim kẽm   
 Body material : Zinc alloy

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Hardened steel

•  Kích thước : 50mm / Size : 50mm

•  Số lượng quay số: 4 số / No. of dial: 4 dials

•  Sơn tĩnh điện / Powder Coating

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau   
 Body material : Solid Brass

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Hardened steel

•  Kích thước : 70mm / Size : 70mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

Y150/30/125 Y150/40/130
YE1D/60/132/1

Y140/50/122/1

YE2/80/138/1

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau  
 Body material : Solid Brass

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Steel

•  Kích thước : 30mm / Size : 30mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau  
 Body material : Solid Brass

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Steel

•  Kích thước : 40mm / Size : 40mm

•  Số lượng chìa: 4 / No. of keys : 4

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau   
 Body material : Solid Brass

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Hardened steel

•  Kích thước : 60mm / Size : 60mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3

•  Chất liệu thân khóa: Thép không gỉ   
 Body material : Stainless steel

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Case hard

•  Kích thước : 50mm / Size : 50mm

•  Số lượng quay số: 3 số / No. of dial: 3 dials

•  Chất liệu thân khóa: Đồng Thau   
 Body material : Solid Brass

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Hardened steel

•  Kích thước : 80mm / Size : 80mm

•  Số lượng chìa: 3 / No. of keys : 3
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Official Tsa Lock For Travel
Khóa Tsa Chính Hãng Dành Cho Du Lịch 

Travel Lock
Khóa Du Lịch 

KHÓA DU LỊCH Travel Lock

Dòng sản phẩm mới của chúng tôi được thiết kế với kiểu dáng bắt mắt và dễ dàng sử dụng trên vali 
hành lý của bạn! Kiểu dáng sinh động, màu sắc hài hòa dễ bố trí và được sản xuất bằng kim loại đúc ở 
thể rắn, Khóa Du lịch Yale có hình dáng kích thước gọn nhẹ dễ sử dụng. Cùm khóa dây được bọc mềm 
mại tránh gây hư hỏng cho túi xách, và dễ dàng móc qua các mắt dây kéo. Các mã khóa cũng dễ cài 
đặt, và đơn giản để cài đặt lại.

TSA là Cục An ninh Giao thông vận tải tại Mỹ. Office TSA-Lock®, là ổ khóa đã được cơ quan TSA của 
Mỹ công nhận và được thiết kế trên cơ sở tích hợp với hệ thống an ninh Travel SenTry® cho phép nhân 
viên an ninh kiểm tra mọi thứ chứa đựng bên trong hành lý của bạn mà không phải phá khóa hay làm 
hư hỏng túi xách của bạn. Sau đó, túi xách của bạn được khóa lại và gửi đi một cách nhanh chóng. Tất 
cả khóa du lịch thương hiệu Yale TSA® đều được tích hợp công nghệ Travel SenTry® mang đến cho 
bạn sự yên tâm tuyệt đối trong suốt chuyến đi.

Ngoài ra, ở một số mẫu khóa du lịch Yale TSA Locks® có một chức năng đặc biệt được gọi là “Inspection 
Indicator”. Đó là một vòng tròn trên càng khóa sẽ hiển thị màu đỏ báo hiệu cho bạn biết rằng nhân viên 
an ninh sân bay đã kiểm tra hành lý của bạn.

Our new range has been designed to be easy on the eye, in the hand – and on your luggage! In vibrant, 
easy-to-spot colours and produced in solid, moulded metal, Yale Travel Locks are shaped to feel soft in 
the hand. Soft-coated wire shackles prevent damage to bags, and fit easily through the zipper-eyes. The 
padlock codes are easy for you to set, and just as simple to re-set.

TSA is the Transport Security Administration of the USA. TSA-recognized locks incorporate a security 
system from Travel Sentry, ® which enables security personnel to examine the contents of your luggage 
without forcing your lock or damaging your bag. Your bags can then be re-locked and sent quickly on 
their way. Yale Travel TSA Locks® all incorporate Travel Sentry® technology for maximum peace of 
mind on the move.

Beside, some models of our Yale Travel TSA Locks® have a special function so called “Inspection 
Indicator” thattells you if security personnel have accessed your bag. The red ring rised when the 
combination lock has been opend by TSA, letting you know that your bag was inspected.

YTP1/32/119/1

•  Chất liệu thân khóa: Kẽm
 Body material : Zinc

•  Càng khóa : Thép    
 Shackle material : Steel

•  Số lượng quay số: 3 số 
 No. of dial: 3 dials

•  Được TSA công nhận: Có
 TSA recognized: Yes

YP2/23/128/7

•  Chất liệu thân khóa: Kẽm
 Body material : Zinc

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Steel

•  Số lượng quay số: 3 số 
 No. of dial: 3 dials

YP3/31/123/1B

•  Chất liệu thân khóa: Kẽm
 Body material : Zinc

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Steel

•  Số lượng quay số: 3 số 
 No. of dial: 3 dials

Y-NOVELTY-2

•  Chất liệu thân khóa: Kẽm
 Body material : Zinc

•  Càng khóa : Thép
 Shackle material : Steel

•  Số lượng quay số: 3 số 
 No. of dial: 3 dials

YTP3/32/350/1

•  Chất liệu thân khóa: Kẽm
 Body material : Zinc

•  Càng khóa : Dây thép   
 Shackle material : Steel wire

•  Số lượng quay số: 3 số 
 No. of dial: 3 dials

•  Được TSA công nhận: Có
 TSA recognized: Yes

YTP5/31/223/1

•  Chất liệu thân khóa: Kẽm
 Body material : Zinc

•  Càng khóa : Thép    
 Shackle material : Steel

•  Số lượng quay số: 3 số 
 No. of dial: 3 dials

•  Được TSA công nhận: Có
 TSA recognized: Yes

Mã hàng / Part No.

Mã hàng / Part No.

Mã hàng / Part No.

Màu hoàn thiện / Finishes

Màu hoàn thiện / Finishes

Màu hoàn thiện / Finishes

YP2/23/128/1R

YP3/31/123/1B

Y-NOVELTY-2P

YP2/23/128/1Y

Y-NOVELTY-2PURPLE

YP2/23/128/1B

YP2/23/128/1E

YP2/23/128/1G

YP3/31/123/1K

Y-NOVELTY-2B

YP2/23/128/1P

YP2/23/128/1O

Màu đỏ / Red

Màu đỏ / Burgundy

Màu hồng / Pink

Màu vàng / Yellow

Màu tím / Purple

Màu xanh / Blue

Màu lục / Emerald

Màu xám / Grey

Màu đen / Black

Màu xanh / Blue

Màu hồng / Pink

Màu cam / Orange
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Bike Lock
Khóa Xe Đạp 

Thông số kỹ thuật
Specification

Mã sản phẩm / Product code

Đường kính dây cáp / Dia. of cable

Kích thước thân khóa / Body material

Chất liệu dây cáp / Cable material

Vòng quay số / Number of Dials

Chiều dài dây cáp / Length of cable

Chất liệu thân khóa / Body material

Cấp độ an ninh / Strength rating

60 cm

Hợp kim kẽm / Zinc alloy

Dây thép với vỏ nhựa / Braided steel wire with PVC sleeve

4

8mm

(W)100 x (H)37 x (D)29 mm

2

YCCL1/8/60/1 YCCL1/8/120/1

120 cm

4

8mm

2

Thông số kỹ thuật
Specification

Mã sản phẩm / Product code

Đường kính dây cáp / Dia. of cable

Kích thước thân khóa / Body material

Chất liệu dây cáp / Cable material

Vòng quay số / Number of Dials

Chiều dài dây cáp / Length of cable

Chất liệu thân khóa / Body material

Cấp độ an ninh / Strength rating

80 cm

Hợp kim kẽm / Zinc alloy

Dây thép với vỏ nhựa / Braided steel wire with PVC sleeve

4

10mm

(W)66 x (H)57 x (D)32 mm

3

YCCL2/10/80/1 YCCL2/10/160/1

160 cm

4

10mm

3

Bike Lock
Khóa Xe Đạp 

Thông số kỹ thuật
Specification

Mã sản phẩm / Product code

Đường kính dây cáp / Dia. of cable

Kích thước thân khóa / Body material

Chất liệu dây cáp / Cable material

Vòng quay số / Number of Dials

Chiều dài dây cáp / Length of cable

Chất liệu thân khóa / Body material

Cấp độ an ninh / Strength rating

80 cm

Hợp kim kẽm / Zinc alloy

Dây thép với vỏ nhựa / Braided steel wire with PVC sleeve

2

10mm

(W)60 x (H)47 x (D)32 mm

4

YCL1/10/80/1 YCL1/10/160/1

160 cm

2

10mm

4

Thông số kỹ thuật
Specification

Mã sản phẩm / Product code

Đường kính dây cáp / Dia. of cable

Kích thước thân khóa / Body material

Chất liệu dây cáp / Cable material

Vòng quay số / Number of Dials

Chiều dài dây cáp / Length of cable

Chất liệu thân khóa / Body material

Cấp độ an ninh / Strength rating

80 cm

Hợp kim kẽm / Zinc alloy

Dây thép với vỏ nhựa / Braided steel wire with PVC sleeve

4

10mm

(W)66 x (H)57 x (D)32 mm

3

YCCL2/10/80/1 YCCL2/10/160/1

160 cm

4

10mm

3
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The Yale
Safe Collection
Treasuring your freedom
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Biometric Fire Safes
Két Chống Cháy Vân Tay 

YFF/420/FG2

•  Kích thước bên ngoài: 412 x 352 x 433 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 320 x 260 x 304 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 36 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 25.3 lít
 Volume

YFF/520/FG2

•  Kích thước bên ngoài: 514 x 404 x 440 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 410 x 300 x 300 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 53 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 36.9 lít
 Volume

Pin-Code Fire Safes
Két Chống Cháy Mã Số 

KÉT SẮT Safes

•   Đầu đọc vân tay loại sinh trắc học tiên tiến / Advanced biometric swipe type finger print reader

•   Cài đặt tối đa 128 vân tay / Maximum 128 finger prints registration

•   Chức năng mật mã cho người dùng / Code scramble input function for privacy

•   Cảnh báo Pin yếu / Low battery alarm signal

•   Khóa thời gian két sắt khi nhập sai mật khẩu liên tiếp 5 lần
 Time lock when wrong code is entered 5 times consecutively

•   Báo động khi có va đập / nghiêng két sắt / Optional warning alert sound against impact / tilting

•   Đạt chứng nhận chống cháy 1 giờ ở nhiệt độ 927oC / Certified 1hr fire proofing at 927oC

•   Đạt chứng nhận của SP (Viện nghiên cứu và thử nghiệm của Thụy Điển & Tiêu chuẩn Hàn Quốc)  
 Certified by SP (Swedish National Testing & Research Institute) and KS (Korea Standard)

•   Đầu đọc vân tay loại sinh trắc học tiên tiến / Advanced biometric swipe type finger print reader

•   Cơ cấu khóa được bảo vệ bằng tấm thép Hardened / Hardened steel plates protect locking mechanism

•   Ổ khóa có tính an toàn cao / High security lock

•   Có khả năng chống cháy trong thời gian 1 giờ / Tested to withstand up to 1 hour of intense fire

•   Két sắt được bảo vệ với 4 điểm chốt khóa / Heavy duty 4 points locking

•   Két sắt được bảo vệ với bản lề cố định 18mm / Heavy duty hinges protected with 18mm fixed

•   Công nghệ màn hình cảm ứng độc đáo / Unique touchpad technology

•   Chức năng mã giả nhằm ngăn ngừa lộ mật khẩu / Code scramble input function for privacy

•   Chức năng mã sử dụng 1 lần trong trường hợp khẩn cấp / One time access codes

•   Chức năng chế độ im lặng / Silent input option

•   Chức năng làm ngưng hoạt động của két sắt từ 1 - 48 giờ / 1 - 48 hours total lockdown

•   Tự động khóa két sắt khi nhập mã sai 3 lần / Time lock when wrong code is entered

•   Mã số cài đặt từ 3 - 12 số / Pre-settable 3 - 12 digital user code

•   Đèn báo hiệu khi pin yếu / Low battery alarm signal

Tính năng / Features Tính năng / Features

Giấy chứng nhận Két sắt chống cháy được cấp bởi Tổ chức SP Fire Resistance của Thụy Điển, thời 

gian chống cháy là 1 giờ cho các tài liệu được cất giữ bên trong Két sắt. Nhiệt độ bên t rong không 

vượt quá 1000oC và nhiệt độ bên ngoài là 927oC.

SP Fire Resistance Certificate – Issued by SP Technical Research Institute of Sweden, on 1 hour 

fire protection for documents. The internal temperature will not exceed 1000oC at an external 

temperature of 927oC.

Giấy chứng nhận Sold Secure – Do cơ quan Sold Secure của Anh cung cấpxác nhận Két sắc đạt tiêu 

chuẩn An ninh cấp độ Silver.

Sold Secure Certification - Issued by Sold Secure which is an independent test house of security 

products in England with a security level of Silver.
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Pin-Code Fire Safes
Két Chống Cháy Mã Số 

YFM/520/FG2 YSELC/900/DW1

YFM/352/FG2

•  Kích thước bên ngoài: 522 x 404 x 440mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 410 x 300 x 300mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 53 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 36.9 lít
 Volume

•  Kích thước bên ngoài: 900 x 430 x 350 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 880 x 400 x 260 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 114 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 92 lít
 Volume

•  Kích thước bên ngoài: 352 x 412 x 363mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 260 x 320 x 234mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 31 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 19.5 lít
 Volume

YFM/695/FG2 YSELC/700/DW1

YFM/420/FG2 YSELC/500/DW1

•  Kích thước bên ngoài: 695 x 500 x 500mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 515 x 380 x 330mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 90 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 64 lít
 Volume

•  Kích thước bên ngoài: 700 x 430 x 350 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 680 x 400 x 260 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 95 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 71 lít
 Volume

•  Kích thước bên ngoài: 420 x 352 x 433mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 320 x 260 x 304mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 36 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 25.3 lít
 Volume

•  Kích thước bên ngoài: 500 x 430 x 350 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 480 x 400 x 260 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 74 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 50 lít
 Volume

Elite Heavy Duty Safes
Két Chống Cháy Elite 

KÉT SẮT Safes
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Certified Safes
Két Sắt Dòng Certified 

YFM/520/FG2

•  Kích thước bên ngoài: 514 x 355 x 355 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong:  ... 
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 32 Kg
 Net weight

YSM/520/EG1

YSM/400/EG1

•  Kích thước bên ngoài: 520 x 350 x 360 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 510 x 337 x 290 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 28Kg
 Net weight

•  Kích thước bên ngoài: 400 x 350 x 340 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 390 x 337 x 270 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 23 Kg
 Net weight

YSS/380/DB2

•  Kích thước bên ngoài: 380 x 350 x 360 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 370 x 340 x 310 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 13 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 39 lít
 Volume

YSS/520/DB2

•  Kích thước bên ngoài: 520 x 350 x 360 mm
 Exterior dimension

•  Kích thước bên trong: 510 x 340 x 310 mm
 Interior dimension

•  Khối lượng tịnh: 19 Kg
 Net weight

•  Thể tích: 53.8 lít
 Volume

Certified Safes
Két Sắt Dòng Certified 

KÉT SẮT Safes
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www.yalelock.com

ASSA ABLOY VIETNAM COMPANY.,  LTD

1st Fl lor,  PVFCco Bui ld ing,  43 Mac Dinh Chi  Street
Dakao ward,  Dist  1,  Ho Chi  Minh City,  Vietnam

Tel :  +84 85445 6666

Fax:  + 8485445 6669

E-mai l :  Info.vn@assaabloy.com
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